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KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ THÁNG 4  LỚP B3
Chủ đề: Quê hương- Đất nước- Bác Hồ
I. MỤC TIÊU
1. Phát triển thể chất
1.1. Phát triển vận động
MT6: Trẻ biết bước lên, xuống bục cao (cao 30cm)
   - Bước lên, xuống bục cao (cao 30cm)
MT8: Trẻ biết chuyền bóng sang 2 bên theo hàng ngang, hàng dọc
   - Chuyền bóng theo hàng ngang
   - Chuyền bóng theo hàng dọc
1.2. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe
MT19: Trẻ biết được một số công việc tự phục vụ bản thân khi được người lớn nhắc nhở.
   - Tự tháo tất, cởi giầy, dép, mặc quần áo quần áo khi có sự hướng dẫn của người lớn
   - Biết cầm thìa, bát xúc cơm ăn gọn gàng biết lấy ca cốc uống nước khi khát và để đúng nơi quy định.
MT20: Trẻ biết ăn để chóng lớn, khỏe mạnh và chấp nhận ăn nhiều loại thức ăn khác nhau.
   - Các bữa ăn trong ngày và ích lợi của ăn uống đủ lượng và chất.
   - Sự liên quan giữa ăn uống với bệnh tật (ỉa chảy, sâu răng, suy dinh dưỡng, béo phì,...)
2. Phát triển nhận thức
MT30:Trẻ hiểu và thực hiện được một số luật giao thông đường bộ và một số biển báo giao thông đường bộ đơn giản.
   - Tín hiệu đèn giao thông. Luật giao thông đường bộ đơn giản. Biển báo giao thông đường bộ đơn giản.
MT40:Trẻ biết phòng tránh một số bệnh như sốt xuất huyết, Covid19, đậu, cúm A,…
   - Trẻ biết khi ngủ phải mắc màn, biết cách phòng tránh muỗi đốt.
   - Trẻ biết đeo khẩu trang đúng cách, rửa tay, sát khuẩn thường xuyên.
   - Không khạc nhổ bừa bãi, biết che miệng, hắt hơi,..
   - Sử dụng đồ dùng cá nhân đúng cách.
MT42: Trẻ biết cách phòng tránh 1 số tai nạn thương tích như: cháy bỏng, đuối nước, ngộ độc, điện giật, các vật sắc nhọn, phòng tránh tai nạn giao thông, phòng tránh động vật cắn.
   - Trẻ biết chơi an toàn không chơi gần nguồn lửa, nơi có chứa nước nóng, không chơi gần ao hồ sông suối, không nghịch điện, nghịch các vật sắc nhọn, chơi và không lại gần các con vật,…
MT45: Trẻ đếm trên các đối tượng trong phạm vi từ 1 đến 5 và đếm theo khả năng của trẻ.
   - Đếm đến 5 nhận biết các nhóm trong phạm vi từ 1 đến 5 và biết đếm theo khả năng của trẻ 
MT51: Trẻ nhận dạng và gọi tên các hình.
   - Trẻ nhận biết và gọi tên các hình: hình vuông, hình tam giác, hình tròn, hình chữ nhật và nhận dạng các hình đó trong thực tế.
   - Sử dụng các hình học để chắp ghép.
MT59: Trẻ biết một số danh lam, thắng cảnh của địa phương.
   - Tên gọi, những nét đặc trưng cơ bản về những địa điểm gần gũi xung quanh trẻ: Bệnh viện Việt đức cơ sở 2, Bệnh viện bạch Mai cơ sở 2, Trường Tiểu học Liêm Tuyền, Chợ Đầm, đền thờ Ngái Trì, đền thờ Mười cô gái Lam Hạ.
   - Tên gọi, những nét văn hóa đặc trưng của tỉnh Ninh Bình.
3. Phát triển ngôn ngữ
MT67: Trẻ đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao
   - Các từ chỉ sự vật như: Bàn ghế, ca cốc, bát ,thìa…
   - Các từ chỉ hoạt động: Đi, chạy, nhảy, bò, trườn, ném…..
   - Các từ chỉ đạc điểm: Màu sắc, công dụng , chất liệu…
MT69: Trẻ bắt chước giọng nói, điệu bộ của nhân vật trong truyện.
   - Cho trẻ nghe và bắt chước giọng nói, điệu bộ của các nhân vật trong truyện đã được nghe.
   - Phát âm các tiếng có chứa các âm khó trong câu chuyện.
MT73: Trẻ biết vẽ, “viết” nguệch ngoạc.
   - Hướng viết: từ trái sang phải, từ dòng trên xuống dòng dưới.
4. Phát triển tình cảm xã hội
MT74: Trẻ nói được một số thông tin quan trọng về bản thân.
   - Nói được họ tên tuổi, biết được mình là giới tính nam hay nữ. thôn, xã trẻ đang ở, nhà có mấy người là con thứ mấy trong gia đình
    - Nói được sở thích riêng của mình những điều trẻ thích và không thích
MT81: Trẻ biết kính yêu Bác Hồ, Thể hiện tình cảm đối với Bác , Thích nghe kể chuyện , đọc thơ, nghe hát, xem tranh ảnh về Bác.
   - Kính yêu Bác Hồ, nhận ra hình ảnh Bác Hồ, lăng Bác Hồ, 
   - Trẻ thể hiện tình cảm đối với Bác qua cách thể hiện các bài hát, bài thơ, câu chuyện.
MT91: Trẻ mạnh dạn, thích nói chuyện với các cô các bác, các bạn trong lớp của mình và có những hiểu biết về trường MN Liêm Tuyền
   - Tên lớp mẫu giáo, tên công việc của cô giáo.
   - Tên các bạn, đồ dùng, đồ chơi của lớp, các hoạt động của trẻ ở trường.
MT92: Trẻ nhận biết được các dấu hiệu của bạo lực, xâm hại biết bảo vệ bản thân và phòng chống bạo lực xâm hại
   - Nhận biết được các dấu hiệu của bảo lực như đánh, quát, mắng chửi, chê bai, đe dọa, đổ lỗi…)
   + Lạm dụng xâm hại tình dục ( Nhìn chạm vào vùng riêng tư, bắt trẻ nhìn/ chạm vào vùng riêng tư của người khác...)
   + Kĩ năng an toàn khi chơi, kĩ năng xứ lý khi bị lạc
MT93: Trẻ biết được kiến thức cơ bản về quyền của con người
   - Phát triển kỹ năng tự bảo vệ quyền của bản thân và của người khác.
   - Được sống bình đẳng, không phân biệt đối xử khoan dung và tôn trọng sự khác biệt
   - Không chỉ bạn nam làm việc này, bạn nữ làm việc kia mà đều có thể làm được.

5. Phát triển thẩm mỹ
MT97: Trẻ biết hát tự nhiên, hát được theo giai điệu bài hát quen thuộc.
   - Trẻ hát đúng giai điệu lời ca của bài hát.
MT101: Trẻ biết xé theo dải , xé vụn...và dán thành sản phẩm đơn giản.
   - Rèn cho trẻ kỹ năng xé theo dải, xé vụn dán tạo thành sản phẩm.
   - Nói lên ý tưởng tạo hình của mình.
II.YÊU CẦU, CHUẨN BỊ
1. Yêu cầu (Kiến thức, kỹ năng, thái độ)
a. Kiến thức
   - Trẻ biết đất nước Việt Nam có nhiều dân tộc anh em, có nhiều thắng cảnh đẹp. Trẻ biết một số công trình đẹp và nổi tiếng của thủ đô: Lăng bắc, quốc tử giám, chùa một cột,… Có những lễ hội trong năm như tết nguyên đán, hội làng… Tìm hiểu về đất nước Việt Nam kỳ diệu.
   - Trẻ biết nơi mình sinh sống là TP Phố Lý – Tỉnh Ninh Bình. Truyền thống phong tục, món ăn đặc sản của Ninh Bình như: Bánh cuốn chả, Bánh đa, Bánh trưng, thịt dê,…Trẻ biết một số nghề truyền thống của địa phương: Nghề mây trẻ đan, nghề làm trống đọi tam, nghề thêu ren.. Trẻ biết về một số lễ hội truyền thống của đia phương: Lễ hội tích điền, Lễ hội khu du lịch tâm linh Tam Trúc…
   - Trẻ biết Bác Hồ là vị lãnh tụ của đất nước Việt Nam, chủ tịch nước CHXHCNVN. Bác là người lãnh đạo đã mang lại tự do độc lập cho đất nước, Bác là người có tái tim bao la, Bác rất yêu các cháu thiếu niên nhi đồng,...
   - Trẻ biết tên bài hát, thuộc các bài hát, hiểu được nội dung bài hát: Hòa bình cho bé. Quê hương tươi đẹp. Yêu Hà Nội. Em mơ gặp Bác Hồ.
   - Trẻ biết phết hồ và dán theo yêu cầu của cô: Dán dây cờ. Trẻ biết trang trí khung tranh bằng vân tay.
   - Trẻ biết nhận dạng các hình vông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật trong thực tế. Trẻ biết đếm trong phạm vi 5.
   - Trẻ biết tập thể dục theo đúng các động tác của bài tập: Bước lên, xuống bục cao (cao 30cm),Chuyền bóng theo hàng ngang, Chuyền bóng theo hàng dọc.
   - Trẻ nhận biết và phát âm chữ cái: v, r
   - Trẻ nhớ tên truyện, hiểu nội dung, tên nhân vật trong truyện, trả lời câu hỏi của cô. Truyện: Sự tích hồ Gươm. Thánh Gióng.
   - Trẻ nhớ tên bài thơ, tên tác giả, đọc thuộc bài thơ: Làng em buổi sáng. Bác Hồ của em
b.Kỹ năng
   - Trẻ có kỹ năng giao tiếp, trao đổi và thể hiện vai chơi một cách linh hoạt. Phát triển kỹ năng lắng nghe, quan sát và ghi nhớ có chủ định: Tìm hiểu về đất nước Việt Nam diệu kì. Tìm hiểu về quê hương yêu dấu. Trò chuyện về Bác Hồ đối vơi các cháu thiếu nhi.
   - Trẻ có kỹ năng hát, tự tin biểu diễn các bài hát: Hòa bình cho bé. Quê hương tươi đẹp. Yêu Hà Nội. Em mơ gặp Bác Hồ,...
   - Trẻ có kỹ năng khéo léo dùng hồ để dán dây cờ, in vân tay trang trí khung tranh.
   - Trẻ có kỹ năng biết phối hợp chân tay mắt nhịp nhàng để tập đúng các động tác của bài tập: Bước lên, xuống bục cao (cao 30cm),Chuyền bóng theo hàng ngang, Chuyền bóng theo hàng dọc.
   - Trẻ có kỹ năng đọc thơ: Làng em buổi sáng. Bác Hồ của em. Trẻ có kỹ năng kể chuyện diễn cảm các câu chuyện: Sự tích hồ Gươm. Thánh Gióng.
   - Trẻ có kỹ nhân phát âm, phân biệt, so sánh chữ cái r,v
   - Trẻ có kỹ năng nhận dạng và phân biệt các hình: Nhận dạng và gọi tên hình vuông, hình tam giác, nhận dạng hình trong thực tế. Kỹ năng phân biệt, so sánh số lượng trong phạm 5.
c.Thái độ
   - Trẻ yêu quê hương của mình, có ý thức và bảo vệ quê hương đất nước, giữ gìn các di tích lịch sử của đất nước, các danh lam thắng cảnh và các công trình công cộng,...
   - Trẻ có thái độ hào hứng khi nói về đất nước Việt Nam kỳ diệu. Trẻ luôn thể hiện tình cảm yêu mến Bác Hồ qua các hoạt động múa, hát, đọc thơ...
   - Giáo dục trẻ bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên, văn hóa đẹp của địa phương…
2. Chuẩn bị
a. Trang trí, tạo môi trường lớp học
   - Trang trí lớp học theo chủ đề Quê hương Đất nước Bác Hồ: tranh ảnh, biểu bảng theo chủ đề.
   - Chuẩn bị đồ dùng đồ chơi, nguyên vật liệu đa dạng phong phú và hấp dẫn với chủ đề và các góc như: Góc xây dựng, góc phân vai, góc sách truyện, góc tạo hình, góc kỹ năng sống, góc thiên nhiên
   - Thay đổi góc mở, sắp xếp, phân bố các góc chơi và đồ dùng chơi đáp ứng đuọc mục đích giáo dục mang tính mở đủ điều kiện cho trẻ dễ hoạt động và thuận lợi cho giáo viên bao quát các góc chơi
   - Chuẩn bị mọi điều kiện cho buổi hoạt động ngoài trời phù hợp với kế hoach đã xây dựng: sân chơi, khu vực chơi, thiết bị chơi, mục đích của buổi quan sát.
b. Đồ dùng dạy học của cô
   - Cô giáo luôn có thái độ chân tình, cởi mở khi giao tiếp với trẻ và cha mẹ học sinh ; thường xuyên trao đổi về tình hình của trẻ với cha mẹ học sinh. Cô giáo cần quan tâm đều đến các trẻ, yêu thương tôn trọng trẻ, đối xử cô bằng với mọi trẻ.
   - Sưu tầm nguyên vật liệu làm đồ dùng phục vụ cho chủ đề.
   - Tranh ảnh, sách báo về chủ đề. Tranh, truyện thơ, slide về chủ đề “Quê hương- Đất nước- Bác Hồ”,... tranh mẫu các bài trong sách hoạt động làm quen với toán, tranh mẫu các bài trong sách bé làm quen với chữ cái, tranh mẫu các bài trong sách tạo hình
   - Một số hột hạt, ống hút, bông, nắp chai, vỏ hộp, lá cây, ... chậu cây cảnh
   - Bút màu, giấy màu, giấy vẽ mẫu của cô, vòng , gậy của cô,..
   - Các tranh ảnh, hình ảnh, video về đất nước Việt Nam diệu kỳ, về làng quê, về Bác Hồ,...
c. Tài liêu, học liệu của trẻ
   - Mũ múa, phách tre, xắc xô, mũ chóp kín, băng đĩa bài hát về Quê hương- Đất nước- Bác Hồ
   - Bóng các loại, rổ đựng, túi cát... 
   - Hình khối, gạch, sỏi, hột hạt, cây xanh, bánh kẹo, hoa quả, nước, sữa,…, đồ chơi của lớp,...
   - Bút chì, bút sáp màu, bảng, phấn, thẻ chữ cái, thẻ số, giấy màu, kéo, keo dán, đất nặn, v.v...
   - Tranh, truyện, loto của chủ đề “Quê hương- Đất nước- Bác Hồ”, tranh ảnh về đất nước Việt Nam diệu kỳ, về làng quê, về Bác Hồ,...
   - Sách tạo hình, sách hoạt động làm quen với toán, sách bé làm quen với chữ cái, sách chủ đề,...
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Đón trẻ
Trò chuyện

	* Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ.
- Cô đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ tự cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định.
* Trò chuyện với trẻ về các nội dung của chủ đề:
- Trò chuyện với trẻ về một số địa danh nổi tiếng của quê hương, đất nước; một số món ăn, làng nghề  truyền thống của địa phương, một số thủ đô nổi tiếng
-Trò chuyện về Bác Hồ
- Xem tranh ảnh về một số địa danh nổi tiếng của quê hương, đất nước, Bác Hồ
- Trò chuyện với trẻ về quyền trẻ em: Quyền được bảo vệ, quyền được tham gia, quyền được phát triển.
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	- Tập trên nền nhạc: “Yêu Hà Nội”
+ Hô hấp: Gà gáy
+ Tay: 2 tay đưa ngang gập khuỷu tay
+ Chân: Bước khuỵu một chân ra trước, chân sau thẳng
+ Bụng: Đứng cúi người về trước, tay chạm ngón chân 
+ Bật: Bật tách khép chân 
- TC: Cây cao cỏ thấp
+ Hồi tĩnh:Trẻ đi lại nhẹ nhàng vào lớp

	- Tập trên nền nhạc: “Quê Hương tươi đẹp”
+ Hô hấp: Thổi bóng bay
+ Tay: Hai tay thay nhau quay dọc thân.
+ Chân: Ngồi khuỵu gối tay chống hông.
+ Bụng: Đứng nghiêng người sang hai bên 
+ Bật: Bật chân trước, chân sau 
- TC: Nhảy theo điệu nhạc
+ Hồi tĩnh:Trẻ đi lại nhẹ nhàng vào lớp
	- Tập trên nền nhạc: “Yêu Hà Nội”
+ Hô hấp: Gà gáy
+ Tay: 2 tay đưa ngang gập khuỷu tay
+ Chân: Bước khuỵu một chân ra trước, chân sau thẳng
+ Bụng: Đứng cúi người về trước, tay chạm ngón chân 
+ Bật: Bật tách khép chân 
- TC:Cây cao cỏ thấp
+ Hồi tĩnh:Trẻ đi lại nhẹ nhàng vào lớp
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	Thứ 2
	Âm nhạc
- Dạy hát: Hòa bình cho bé
- Nghe hát: Em như chim câu trắng
- TC: Ai nhanh nhất
	Âm nhạc
- Dạy hát: Quê hương tươi đẹp
- Nghe hát: Inh lả ơi
- TC: Ô số kỳ diệu
	Âm nhạc
- Biểu diễn văn nghệ các bài hát trong chủ đề
- Nghe hát: Inh lả ơi
- TC: Ai nhanh nhất
	

	
	3
	Tạo hình
Trang trí khung tranh
	Toán
Nhận dạng hình vuông, hình chữ nhât, hình tam giác, hình tròn
	Toán
Đếm trong phạm vi 5
	

	
	4
	Thể dục
Bước lên, xuống bục cao (cao 30cm)
	Thể dục
 Chuyền bóng theo hàng ngang

	Thể dục
Chuyền bóng theo hàng dọc.

	

	
	5
	KPKH
Tìm hiểu về đất nước Việt Nam diệu kì
	KPKH
Tìm hiểu về quê hương yêu dấu

	KPKH
Trò chuyện về Bác Hồ đối vơi các cháu thiếu nhi
	

	
	6
	LQCC
 Chữ cái: v, r
	Thơ
Làng em buổi sáng
	Thơ
Bác Hồ của em
	

	

Hoạt động ngoài trời
	Thứ 2
	- HĐCCĐ: Quan sát thời tiết
- TCVĐ: Cáo và thỏ
- CTD: Chơi với đồ chơi ngoài trời
	- HĐCCĐ: Vẽ tự do trên sân
- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê 
- CTD: Chơi với lá cây

	- HĐCCĐ: Hát các bài hát về Bác Hồ
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- CTC: Chi chi chành chành
	

	
	3
	- HĐCCĐ: Quan sát lá cờ Việt Nam
- TCVĐ:  Quạ và gà con
- CTD: Chơi với lá
	- HĐCCĐ: Quan sát cái nón lá
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột 
- CTD: Bóng, vòng
	- HĐCCĐ: Vẽ trên sân trường
- TCVĐ: Tung bóng
- CTD: Chơi với hột, hạt
	

	
	4
	- HĐCCĐ: Hát múa trên sân
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây
- CTD: Bóng, vòng 
	- HĐCCĐ: Quan sát bầu trời
- TCVĐ: Thuyền về bến
- CTD: Chơi với đồ chơi ngoài trời.
	- HĐCCĐ: Đọc ca dao, đồng dao
- TCVĐ: Kéo co
- CTD: Chơi với lá cây
	

	
	5
	- HĐCCĐ: Trẻ chơi các trò chơi dân gian
- TCVĐ: Trời nắng trời mưa
- CTD: Chơi với lá cây
	- HĐCCĐ: Hát và VĐ các bài trong chủ điểm
- TCVĐ: Kéo co
- CTD : Vẽ tự do trên sân trường
	- HĐCCĐ: Quan sát vườn rau, vườn hoa
- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê
- CTD: Vẽ trên sân
	

	
	6
	- HĐCCĐ:  Vẽ tự do trên sân
- TCVĐ: Kéo co
- CTD: Chơi với đồ chơi ngoài trời
	- Cho trẻ hoạt động trên phòng thư viện của nhà trường

	- HĐCCĐ: Quan sát thời tiết
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây
- CTD: Phấn, hột hạt
	

	Hoạt động (Thay thế HĐ góc
	  3
	

	
	
- HĐ trải nghiệm Giao lưu VN với các bạn lớp A3
	

	
	  
   5
	- HĐ tạo hình trang trí bản đồ Việt Nam
	- HĐ tạo hình trang trí cái nón
	
	

	Hoạt động góc
	1. Góc phân vai
(T1, T2)- Cửa hàng bán đồ lưu niệm
T3- Cửa hàng bán các đặc sản quê hương…
a) Mục đích, Yêu cầu: 
- Trẻ biết phân vai chơi, thể hiện đúng vai chơi, biết liên kết các nhóm chơi với nhau, biết giao lưu trong khi chơi. Trẻ chơi đoàn kết, không tranh giành đồ chơi.
- Thu dọn đồ chơi vào đúng nơi quy định.
b) Chuẩn bị:   Một số đồ dùng đồ chơi bày bán các gian hàng,nước giải khát các loại, bánh kẹo, đồ lưu niêm, hàng hóa đặc sản quê hương phong phú, bánh đa,bánh uôi, miến, bánh trưng ....
c) Cách chơi: Cho trẻ nhận vai chơi: + Phân vai “ Đóng vai người bán hàng và khách mua hàng ”: 1 trẻ đóng vai người bán hàng, các bạn khác làm khách đến mua
+ Phân vai: 2 - 3 bạn đóng vai người bán hàng, các bạn còn lại là khách mua
2. Góc xây dựng 
(T1, T3) - XD Lăng Bác
T2 - XD đường làng quê hương của bé
a) Mục đích, yêu cầu
- Trẻ biết bố cục công trình hợp lý, sử dụng các nguyên liệu khác nhau 1 cách phong phú để xây dựng hoàn thiện công trình: lăng Bác, cây xanh phong phú các loại cây xanh, cây hoa, Xếp đường đi....
- Trẻ biết cùng nhau phân chia công việc đặt tên theo công việc: ai là chú lái xe vận chuyển vật liệu, ai là kiến trúc sư, ai là thợ xây.
- Phát triển khả năng tưởng tượng sáng tạo cho trẻ.
- Tích cực để hoàn thành. Thể hiện sự vui thích khi hoàn thành công việc
- Trẻ biết vị trí góc chơi và biết một số đồ chơi đặc trưng của góc chơi đó.
- Trẻ chơi đoàn kết, không tranh giành đồ chơi.
- Thu dọn đồ chơi vào đúng nơi quy định.
b) Chuẩn bị
Vật liệu xây dựng: Gạch, ghép nút,các khối lắp ghép......
+ Hàng rào, cây, hoa,các loại cây cỏ, cây xanh, hàng rào…
 c) Cách chơi: Cho trẻ nhận vai chơi: 2 chú lái xe chở vật liệu xây dựng 1 bạn làm kiến trúc sư, các bạn khác là chú công nhân xây dựng công trình.
3. Góc học tập
(T1-T3) -Xem tranh ảnh sách chuyện về đất nước, Bác Hồ
T2 - Xem tranh ảnh sách chuyện về quê hương Ninh Bình...
 a)  Mục đích, Yêu cầu: 
- Trẻ biết một số hình ảnh về  Đất nước Việt Nam, Bác Hồ, Quê hương Ninh Bình; trẻ thực hiện sách chủ đề và các loại sách hoạt động góc nhóm; Biết kể theo tranh  
- Rèn khả năng quan sát ghi nhớ ở trẻ.
- Hào hứng tham gia hoạt động.
b)Chuẩn bị: Tranh ảnh về Đất nước Việt Nam, Bác Hồ, Quê hương Ninh Bình…
c)Cách chơi: Cho trẻ nhận vai chơi: Trẻ lấy tranh ảnh, các đồ chơi  tranh cảnh về góc chơi để xem tranh, kể theo tranh
 4. Góc nghệ thuật (tạo hình, âm nhạc)
(T1, T2)- Vẽ, tô màu, xé dán các tranh ảnh về đất nước – Bác Hồ,...
T3-  Hát múa theo chủ đề
a)  Mục đích, Yêu cầu: 
- Trẻ biết múa hát một số bài hát theo chủ đề, thực hiện một số hoạt động tạo hình như vẽ,tô màu, xé dán theo chủ đề.
- Luyện các kỹ năng vẽ,tô màu, xé dán, kĩ năng trang trí.
- Hào hứng tham gia hoạt động.
b) Chuẩn bị: Dụng cụ âm nhạc; giấy vẽ, giấy màu, keo dán hộp bánh, sáp màu...
c) Cách chơi: Cho trẻ nhận vai chơi: 
+ Tạo hình: Cho trẻ chọn chỗ ngồi, tự tìm nguyên liệu mình thích, suy nghĩ ý tưởng và bắt tay vào làm sản phẩm, khi xong trẻ có thể trưng bày sản phẩm ở góc hoặc giới thiệu với cô và bạn.
+ Âm nhạc: Cho trẻ tự chọn bài hát mình yêu thích theo chủ đề, trẻ chia vai: có thể 1 bạn hát, 1 bạn đàn, 1 bạn múa minh họa, cùng nhau biểu diễn cho nhóm bạn xem.
5. Góc thiên nhiên
(T1,T2,T3) - Chăm sóc vườn hoa, cây cảnh
a.  Mục đích, Yêu cầu: 
- Biết thực hiên một số công việc như: Chăm sóc cây, tưới cây, lau bụi, cắt tỉa lá úa cho cây
- Phát triển khả năng lao động khéo léo cho trẻ.
- Giáo dục trẻ biết chăm sóc bảo vệ cây xanh.
b. Chuẩn bị: Các chậu cây xanh, cây hoa, xô nước, kéo, khăn.
c. Cách chơi: Cho trẻ nhận vai chơi: Trẻ chọn công việc mình thích: tưới nước, nhổ cỏ, gieo hạt, lau lá... Thực hiện nhẹ nhàng, khéo léo để cây không bị hỏng. Sau khi làm xong, cất dụng cụ gọn gàng vào đúng nơi quy định.

	

Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh




	- Vệ sinh rửa mặt rửa tay trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và khi tay bẩn.
- Ăn bữa chính buổi 10h30 sáng: Cho trẻ ngồi bàn ăn, cô chia ăn, giới thiệu các món ăn, cho trẻ ăn. Cô bao quát giờ ăn và động viên trẻ ăn hết xuất.
- Ăn xong cho trẻ vệ sinh lau miệng, uống nước, đi vệ sinh
- Cho trẻ đi ngủ: Cô kiểm tra số trẻ ăn trước khi ngủ, bao .quát khi trẻ ngủ, nếu trẻ khó ngủ cô vỗ về hoặc mở các bài hát du để trẻ dễ ngủ. Trong khi trẻ ngủ cô chú ý đặt trẻ nằm ngay ngắn với những trẻ hay nằm nghiêng, nằm sấp và trong khi trẻ ngủ cô không nên gây tiếng động làm cho trẻ tỉnh giấc (Lưu ý: những trẻ thận yếu hay đi vệ sinh giữa giờ ngủ cô nên cho trẻ đi vệ sinh để tránh trẻ đi vệ sinh ra giường làm mất vs đến trẻ khác)
- Sau khi ngủ dậy: Cô hướng dẫn trẻ gấp chiếu phụ cô, cho trẻ đi vệ sinh, chải đầu buộc tóc cho các bạn nữ.
- Cho trẻ ăn bữa phụ.
- Hoạt động chiều xong cho trẻ ăn bữa chính giữa buổi chiều.

		



Hoạt động chiều (Chơi, HĐ theo ý thích)
	Thứ
2
	- Kể chuyện cho trẻ nghe: Sự tính Hồ Gươm
- CTC:  Chơi các góc
	- Làm sách các HĐ tạo hình: Dán dây cờ
- CTC: Chơi theo ý thích
	- Dạy hát: Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ
- CTC: Chơi các góc
	

	
	3
	- Làm sách chủ đề 
- CTC: Chơi theo ý thích

	- Làm sách Bé làm quen chữ cái r, v
- CTC: Chơi các góc
	- Làm sách Cùng Bé tìm hiểu về ATGT (tr16-23)
- CTC: Chơi theo ý thích
	

	
	4
	- Kĩ năng sống: Giáo dục TC&KNXH (19-20)
- CTC: Chơi theo ý thích
	- Dạy hát: Yêu Hà Nội
- CTC: Chơi theo ý thích

	- Xem phim tư liệu về Bác
- CTC: Chơi với đồ chơi
	

	
	5
	- Tô màu tranh làng quê
- CTC: Chơi các góc

	- Kể chuyện cho trẻ nghe: Thánh Gióng
- CTC: Chơi theo ý thích
	- Làm sách chủ đề 
- CTC: Chơi các góc
	

	
	6
	- Biểu diễn văn nghệ
- Bình xét cuối tuần.

	- Biểu diễn văn nghệ
- Bình xét cuối tuần.

	- Lau dọn đồ chơi
- Biểu diễn văn nghệ
- Nêu gương bé ngoan
	






IV.TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG
Tuần 30: Chủ đề nhánh: Đất nước Việt Nam diệu kỳ
 (Thời gian thực hiện: Từ ngày 06/04 đến ngày 10/04)
Thứ Hai, ngày 06 tháng 04 năm 2026
	Đón trẻ, chơi, TD sáng, điểm danh
	- Đón trẻ: Cô đón trẻ vào lớp với thái độ niềm nở, ân cần, tạo cho trẻ cảm giác được yêu thương khi đến lớp. Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân, gắn ký hiệu. 
- Trò chuyện và xem tranh ảnh về chủ đề Quê hương- Đất nước- Bác Hồ
- Thể dục buổi sáng: (Tuần 30)
- Điểm danh	

	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Hoạt động học
Âm nhạc
- Dạy hát: Hòa bình cho bé
- Nghe hát: Em như chim câu trắng
- TC: Ai nhanh nhất 
	*Kiến thức
- Trẻ biết tên bài hát, tên tác giả. Trẻ thuộc bài hát và biết hát theo nhịp lời bài hát cùng cô. Trẻ biết tên trò chơi, cách chơi
*Kỹ năng
- Trẻ có kỹ năng hát theo giai điệu của bài hát. Rèn kỹ năng phát âm nói đủ câu. Rèn khả năng nghe cho trẻ.
*Thái độ
- Trẻ hứng thú tham gia vào giờ học.

	
- Mũ, rổ đựng, sắc xô, thanh gõ
- Loa, nhạc các bài hát...
- 5 cái ghế
	
1.HĐ1: Trò chuyện gây hứng thú
- Cô giới thiệu chương trình “Hòa Bình tươi đẹp”
- Cô giới thiệu 2 đội chơi:
+ Đội Bồ câu trắng
+ Đội lá cờ đỏ
- Đồng hành cùng các con là 2 cô giáo cũng là người dẫn chương trình.
- Cô giới thiệu 3 phần chơi: 
- Phần 1: Thể hiện tài năng
- Phần 2: Thưởng thức âm nhạc
- Phần 3: Trò chơi âm nhạc
2.HĐ2: Tiến trình tiết dậy
*Dạy hát: Hòa bình cho bé
- P1: Thể hiện tài năng
- Cô mở nhạc và cho trẻ đoán tên bài hát.
- Cô hát L1: Bài hát Hòa bình cho bé của nhạc sỹ Huy Trân
- Cô hát L2: Bài hát Hòa bình cho bé nói về sự hòa bình mang lại cuộc sống bình yên, ấm no cho mọi người, không phải sống trong chiến tranh, bom đạn,...
- Cô cho cả lớp hát cùng cô 2-3 lần (cô chú ý sửa sai cho trẻ).
- Cô cho tổ, nhóm, cá nhân trẻ hát. Cô động viên, khuyến khích cá nhân trẻ hát
- Cả lớp hát cùng cố 1-2 lần: Trẻ biết yêu thiên nhiên, bảo vệ môi trường sạch không vứt rác ….
*Nghe hát: Em như chim câu trắng
- Phần 2: Thưởng thức âm nhạc
- Cô hát cho trẻ nghe và gt tên bài hát
- L2: Giảng nd, kết hợp các động tác minh họa. Bài hát nói về bạn nhỏ mong ước như chim bồ câu trắng, mong đất nước luôn hòa bình, tươi đẹp. 
- L3: Cô cho trẻ làm các động tác minh họa cùng cô 
* Phần 3: Trò chơi âm nhạc Ai nhanh nhất
- Cô giới thiệu tên trò chơi,LC,CC: Cô đặt 5 vòng tròn và cho 6 trẻ lên chơi vừa đi vừa hát vòng quanh khi cô vỗ xắc xô nhanh trẻ chạy nhanh vào vòng ai chậm phải nhảy lò cò. Cô cho trẻ chơi 2-3 lần. Cô bao quát, khuyến khích trẻ chơi.
3.HĐ3: Kết thúc 
- Cô nhận xét, tuyên dương trẻ
- Cô cho trẻ nhẹ nhàng chuyển hoạt động
	

- Trẻ trò chuyện cùng cô


- Trẻ nghe


- Trẻ nghe





- Trẻ nghe, TL
- Trẻ nghe

- Trẻ nghe



- Trẻ hát, biểu diễn






- Trẻ nghe
- Trẻ hưởng ứng cùng cô




- Trẻ nghe


- Trẻ chơi

	HĐ ngoài trời 
- HĐCCĐ: Quan sát thời tiết
- TCVĐ: Cáo và thỏ
- CTD: Chơi với đồ chơi ngoài trời

	*Kiến thức
- Trẻ biết quan sát và nhận xét thời tiết trong ngày, biết chơi trò chơi
*Kỹ năng
- Trẻ có kỹ năng quan sát, đàm thoại.Kỹ năng ngôn ngữ ở trẻ. 
- Rèn luyện thể chất qua những hoạt động tập thể cho trẻ.
*Thái độ
- Trẻ biết yêu thiên nhiên. Biết mặc trang phục phù hợp với thời tiết trong ngày






	
- Sân trường rộng rãi, an toàn
- Đồ chơi ngoài trời
	
* Cô và trẻ cùng chơi trò chơi “Trời nắng trời mưa”. Cô mời tất cả các con hãy kết thành 3 nhóm.
+ Cô hướng dẫn trẻ về nhóm quan sát và thảo luận (cho trẻ quan sát 3-4 phút). Con đang quan sát gì vậy? Con nhìn thấy những gì? 
+ Vừa rồi các con quan sát thấy những gì? Trên bầu trời có những gì? Những đám mây có màu sắc như thế nào? Con còn thấy những gì nữa nào?
=> Cô khái quát và giáo dục trẻ: đi học đội mũ nón và ăn mặc quần áo phù hợp với thời tiết.
* Thỏ phải nấp vào đúng hang của mình. Con thỏ nào chậm sẽ bị cáo bắt, nếu nhầm hang thì phải ra ngoài một lần chơi. Cô hướng dẫn chọn một trẻ làm cáo ngồi ở góc lớp, số trẻ còn lại làm thỏ và chuồng thỏ, cứ 1 trẻ làm thỏ thì 2 trẻ làm chuồng. Hai trẻ làm chuồng xếp thành vòng tròn. Cô hướng dẫn yêu cầu các con thỏ phải nhớ đúng chuồng của mình.
Các con thỏ đi kiếm ăn, vừa nhảy vừa giơ hai bàn tay lên đầu vẫy vẫy như tai thỏ và đọc bài thơ:…
Khi đọc hết bài thơ thì cáo xuất hiện, cáo “gừm, gừm..”đuổi bắt thỏ. Khi nghe tiếng cáo, các con thỏ chạy nhanh về chuồng của mình. Những con thỏ bị cáo bắt phải ra ngoài 1 lần chơi, sau đó đổi vai cho nhau. Cô cho trẻ chơi 2-3 lần tùy hứng thú của trẻ. Cô bao quát trẻ chơi.
* Cô cho trẻ chơi với đồ chơi ngoài trời…Cô động viên, bao quát, khuyến khích trẻ chơi.
	
- Trẻ chơi

- Trẻ thảo luận
- Trẻ TL

- Trẻ TL


- Trẻ nghe

- Trẻ nghe









- Trẻ nghe



- Trẻ chơi

- Trẻ chơi

	Hoạt động góc
	- Góc XD: Xây dựng Lăng Bác 
- Góc PV: Cửa hàng bán đồ lưu niệm
- Góc HT: Xem tranh ảnh sách chuyện về đất nước, Bác Hồ

	Hoạt động chiều
- Kể chuyện cho trẻ nghe: Sự tính Hồ Gươm
- CTC:  Chơi các góc
	
- Trẻ nhớ tên truyện, hiểu nội dung câu truyện. 
- Trẻ có kỹ năng trả lời đủ câu, rõ ràng, mạch lạc. Phát triển kĩ năng ghi nhớ, quan sát.
- Giáo dục trẻ tự hào về truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc, biết về danh lam thắng cảnh của đất nước

	
- Video chuyện kể “Sự tích hồ gươm ”
- Đồ chơi các góc


	
- Cô cho trẻ xem tranh về danh lam thắng cảnh và tranh ảnh Hồ Gươm. Tại sao hồ lại có tên là Hồ Gươm hay còn gọi là Hồ Hoàn Kiếm không?
- Để giải đáp thắc mắc cô sẽ kể cho chúng mình nghe câu chuyện “Sự tích Hồ Gươm”.
- Lần 1: Cô kể chuyện diễn cảm
- Lần 2: Cô kể diễn cảm kết hợp tranh minh họa.
=> Giảng nội dung: Câu truyện  kể về việc Rùa Vàng đã mang thanh gươm thần cho vua Lê mượn để  đánh giặc Minh, khi đánh thắng giặc Minh nhà vua đã trả lại gươm thần cho Rùa Vàng trên hồ Tả Vọng, kể từ đó hồ này có tên là Hồ Gươm hay Hồ Hoàn Kiếm.
- Truyện có những nhân vật nào? Ai là người nổi dậy chống giặc Minh? Điều gì xẩy ra khi những người lính của Lê Lợi đi đánh cá? Ai cho Lê Lợi mượn Gươm thần? Nhờ có Gươm thần Lê Lợi và nhân dân đã làm được điều gì? Lê Lợi đã trả lại Gươm thần ở đâu? Vì sao hồ Tả Vọng lại được Lê Lợi đổi tên thành Hồ Hoàn Kiếm?
=> Giáo dục: Ở đất nước ta có rất nhiều địa danh, danh lam thắng cảnh gắn liền với những sự tích những dấu ấn lịch sử hào hùng đó là niềm tự hào của dân tộc chúng mình cần phải biết bảo tồn những di tích, địa danh đó nhé.
- Cô cho trẻ nghe video kể chuyện có phim hoạt hình.
- Cô cho trẻ chọn góc chơi, vai chơi mà trẻ thích. Cô bao quát, khuyến khích trẻ chơi.
	
- Trẻ xem
- Trẻ TL



- Trẻ nghe
- Trẻ nghe, QS tranh





- Trẻ TLL






- Trẻ nghe




- Trẻ xem

- Trẻ chơi

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sĩ số trẻ:
- Trạng thái cảm xúc:..........................................................................................................................................
- Kiến thức, kỹ năng:...........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:...........................................................................................................................
Biện pháp khắc phục:..........................................................................................................................................



Thứ Ba, ngày 07 tháng 04 năm 2026
	Đón trẻ, chơi, TD sáng, điểm danh
	- Đón trẻ: Cô đón trẻ vào lớp với thái độ niềm nở, ân cần, tạo cho trẻ cảm giác được yêu thương khi đến lớp. Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân, gắn ký hiệu. 
- Trò chuyện và xem tranh ảnh về chủ đề Quê hương- Đất nước- Bác Hồ
- Thể dục buổi sáng: (Tuần 30)
- Điểm danh	


	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Hoạt động học
Tạo hình
Trang trí khung tranh
	*Kiến thức
- Trẻ biết tên và đặc điểm của khung tranh: Khung tranh có hình ảnh bên trong và viền khung xung quanh. 
- Trẻ biết nhúng đầu ngón tay vào màu nước, ấn lên đường viền tạo thành bông hoa, lá trang trí xung quanh khung tranh.
*Kỹ năng
- Rèn kỹ năng quan sát, ghi nhớ, kỹ năng khéo léo, cẩn thận khi dùng tay và màu nước
*Thái độ
- Giáo dục trẻ ngoan, biết đoàn kết với bạn bè. 
- Trẻ biết yêu quí, giữ gìn sản phẩm của mình và của bạn.

	
- Tranh mẫu, màu nước, giấy a3
- Đĩa, khăn lau
- Vở tạo hình
- Nhạc bài hát
- Nhạc không lời
- Giá treo sản phẩm

	
1. HĐ1: Trò chuyện gây hứng thú
- Cô cho trẻ hát bài hát “Yêu Hà Nội”. Đàm thoại cùng trẻ về bài hát.
+ Các con vừa hát bài hát gì? Bài hát nói về nơi nào?
=> Hà Nội là thủ đô của nước ta, Hà Nội có rất nhiều cảnh đẹp, vì vậy có rất nhiều bức tranh đẹp về Hà Nội. Các con cùng quan sát bức tranh sau.
2.HĐ2: Tiến trình tiết dạy
 Quan sát tranh mẫu  
- Cô đưa tranh cho trẻ quan sát và hỏi:
+ Cô có bức tranh về cái gì? Khung tranh có hình ảnh gì? Xung quanh khung tranh được cô trang trí như thế nào? 
=> Đây là bức tranh vẽ về hồ gươm ở Hà Nội, xung quanh khung tranh có đường viền bao quanh. Cô tạo những bông hoa đan xen lá được làm từ vân tay.
Cô thực hiện mẫu
- Cô nhúng đầu ngón tay vào đĩa màu. Cô nhấc ngón tay và ấn mạnh đầu ngón tay lên đường viền khung tranh để tạo thành bông hoa, lá. Hoa cô in vân tay hoa đỏ, hoa cam, hoa vang, hoa hồng,.. lá cô in vân tay màu xanh.
 Trẻ thực hiện
- Cô chia đồ dùng cho trẻ và cho trẻ thực hiện
- Nhắc trẻ tư thế ngồi, sử dụng màu nước cận thận, nhẹ nhàng,...
- Trong khi trẻ thực hiện, cô bao quát trẻ và giúp đỡ trẻ còn lúng túng. Cô luôn động viên và khen ngợi trẻ.
Trưng bày sản phẩm
- Cho trẻ trưng bày tranh theo tổ. Cô cho trẻ lên nhận xét sản phẩm của mình và của bạn. Cô hỏi trẻ:
+ Con thích bài của bạn nào? Vì sao con thích?
- Cô nhận xét chung, động viên và khen ngợi trẻ.
=> Giáo dục trẻ: Yêu quê hương đất nước, giữ gìn sản phẩm của mình, của bạn.
3. HĐ3: Kết thúc
- Cô cho trẻ hát vận động bài hát “Hòa bình cho bé” và chuyển hoạt động.
	

- Trẻ hát

- Trẻ TL






- Trẻ QS
- Trẻ TL


- Trẻ nghe




- Trẻ nghe, QS





- Trẻ thực hiện






- Trẻ trưng bày


- Trẻ NX

- Trẻ nghe


- Trẻ hát

	HĐ ngoài trời 
- HĐCCĐ: Quan sát lá cờ Việt Nam
- TCVĐ: Quạ và gà con
- CTD: Chơi với lá 
	*Kiến thức
- Trẻ biết tên, đặc điểm của lá cờ Việt Nam
*Kỹ năng
- Trẻ có kỹ năng quan sát, đàm thoại, ghi nhớ. Kỹ năng tl câu hỏi rõ ràng mạch lạc,... 
*Thái độ
- GD trẻ biết yêu đất nước VN, quê nhà của mình
- Trẻ chơi vui vẻ, đoàn kết





	
- Lá cờ đỏ sao vàng
- Sân trường rộng rãi, an toàn, thoáng mát
- Lá cây
	
* Cô và trẻ cùng ra sân hát bài “Hòa bình cho bé”. Cô trò chuyện, dẫn dắt trẻ.
- Cô cho trẻ quan sát lá cờ. Lá cờ ntn? Có hình gì? Có màu gì? Ngôi sao màu gì? 
- Lá cờ đỏ sao vàng là biểu tượng thiêng liêng của nước VN. Nền cờ màu đỏ, ở giữa là ngôi sao màu vàng 5 cánh - tượng trưng cho cách mạng, sự hy sinh và khối đại đoàn kết của 5 tầng lớp (sĩ, nông, công, thương, binh) trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc
- GD: Trẻ yêu tổ quốc, yêu đất nước Việt Nam, yêu quê hương của mình,...
* CC: 2-3 bạn làm quạ ngồi tổ của mình, các bạn còn lại là những chú gà con cùng nhau đi kiếm ăn, chạy nhảy tung tăng, kêu chiếp chiếp. Khi thấy Quạ xuất hiện thì tất cả chú Gà con phải nhanh chóng về tổ.
- LC: Nếu chú gà nào bị quạ bắt sẽ phải nhảy lò cò.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần. Cô bao quát, cổ vũ trẻ chơi.
* Cô cho trẻ phân loại lá cây. Xếp lá cây thành các những đồ trẻ thích. Cô bao quát trẻ chơi, cô giúp đỡ, xếp lá, phân loại lá cây cùng trẻ. Cô động viên, khuyến khích trẻ chơi.
	
- Trẻ hát

- Trẻ TL


- Trẻ nghe, q/s




- Trẻ nghe


- Trẻ nghe





- Trẻ chơi

- Trẻ chơi với lá cây



	Hoạt động góc
	- Góc XD: Xây dựng Lăng Bác
- Góc PV: Cửa hàng bán đồ lưu niệm
- Góc HT: Xem tranh ảnh sách chuyện về đất nước, Bác Hồ

	Hoạt động chiều
- Làm sách chủ đề Quê hương- Đất Nước- Bác Hồ 
- CTC: Chơi theo ý thích

	
- Trẻ biết cách tô màu, chọn màu để tô không lem ra ngoài.
- Trẻ có kỹ năng  biết cầm bút, ngồi đúng tư thế và biết cách tô màu.
- Trẻ biết giữ gìn sách vở, biết chăm sóc động vật nuôi trong gia đình,...Trẻ chơi vui vẻ, cất dọn đồ chơi
	
- Sách chủ đề Quê hương- Đất Nước- Bác Hồ
- Bút màu
- Bàn, ghế cho trẻ
                          
	
- Cho trẻ hát bài “Hòa bình cho bé”. Cô dẫn dắt vào bài. Cô trò chuyện, đàm thoại và dẫn dắt vào bài.
- Cô cho trẻ quan sát tranh. Hỏi trẻ bức tranh là hình ảnh gì? Cho trẻ tô màu cờ đỏ sao vàng.
- Cô cho trẻ quan sát tranh Tháp Rùa. Tháp Rùa ở đâu? Cô cho trẻ tô màu bức tranh cho đẹp.
- Cô cho trẻ quan sát, thảo luận tranh, các địa danh đó ở đâu? Cô cho trẻ đánh dấu các bức tranh vẽ địa danh ở Hà Nội và kể thêm các địa danh nơi bé sống.
- Cô cho trẻ quan sát, cô giới thiệu 3 phụ nữ Kinh, Jrai, Mông với trang phục truyền thống của dân tộc. Bé thích trang phục nào? Cô cho trẻ tô màu trang phục mà trẻ thích.
- Cô cho trẻ quan sat, thảo luận tranh. Cho trẻ tô màu các bức tranh vẽ hình các thứ thường có trong ngày Tết trung thu.
- Trong lúc trẻ thực hiện, cô bao quát, động viên, giúp đỡ trẻ.
- Cô cho trẻ chơi theo ý thích của trẻ. Cô bao quát, khuyến khích trẻ chơi.
	
- Trẻ hát


- Trẻ QS, TL
- Trẻ tô màu
- Trẻ TL, tô màu

- Trẻ TL

- Trẻ đánh dấu

- Trẻ QS, tô màu



- Trẻ tô màu




- Trẻ chơi

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sĩ số trẻ:
- Trạng thái cảm xúc:..........................................................................................................................................
- Kiến thức, kỹ năng:...........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:...........................................................................................................................
Biện pháp khắc phục:..........................................................................................................................................





Thứ Tư, ngày 08 tháng 04 năm 2026
	Đón trẻ, chơi, TD sáng, điểm danh
	- Đón trẻ: Cô đón trẻ vào lớp với thái độ niềm nở, ân cần, tạo cho trẻ cảm giác được yêu thương khi đến lớp. Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân, gắn ký hiệu. 
- Trò chuyện và xem tranh ảnh về chủ đề Quê hương- Đất nước- Bác Hồ
- Thể dục buổi sáng: (Tuần 30)
- Điểm danh	

	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Hoạt động học
Thể dục
Ném trúng đích bằng 1 tay

	
*Kiến thức
- Trẻ biết ném trúng đích bằng 1 tay không cúi đầu.
*Kỹ năng
- Trẻ có kỹ năng ném trúng đích bằng 1 tay đúng tư thế phối hợp tay chân nhịp nhàng có phản ứng với hiệu lệnh, định được hướng đi.
*Thái độ
- GD trẻ mạnh dạn, tự tin khi thực hiện. Giáo dục trẻ tính mạnh dạn trong khi vận động.Trẻ biết tập trung chú ý tham gia giờ học tích cực 
	
-  Phấn, đồ lau, vạch chuẩn bị, 2 vạch kẻ sẵn, túi cát.
- Bãi tập bằng phẳng, sạch sẽ, an toàn cho cô và trẻ


	
1.HĐ1: Trò chuyện- gây hứng thú
- Cô và trẻ hát “bé khỏe bé ngoan” Chúng mình muốn có cơ thế khỏe mạnh để vui chơi và học tập không? Cô cháu mình cùng thi đua xem ai khỏe nào.
2.HĐ2: Tiến trình hoạt động:
* Khởi động “ Đoàn tàu nhỏ xíu”Trẻ khởi động các tư thế: Đi kiễng gót, đi bình thường, chạy chậm, chạy nhanh...về đội hình 3 hàng ngang
*Trọng động 
- BTPTC: 
+ Tay2: 2 tay ra trước, lên cao (3L4N)
+ Chân: 2tay đưa cao kiễng chân ngồi khuỵu gối (2L4N)
+ Bụng-lườn: bước chân trái sang trái 1 bước đồng thời 2 tay cầm vòng và đưa thẳng ra trước, Xoay người sang trái đồng thời 2 tay cầm vòng xoay sang trái. (2L4N)
+ Bật: Bật khép và tác chân(2L4N)
- VĐCB: Ném trúng đích bằng 1 tay
+ Cô làm mẫu lần 1: Không phân tích.
+Cô làm mẫu lần 2:  Cô làm mẫu  kết hợp phân tích động tác :
+ TTCB: Cô đứng chân trước chân sau. Tay cầm túi cát cùng phía với chân sau. Khi có hiệu lệnh “ném”, tay cầm túi cát cô đưa ngang tầm mắt, đưa tay lên cao, mắt nhìn vào đích và ném 
* Trẻ thực hiện:
- Cô cho 1,2 trẻ khá lên thực hiện bài tập (Cô quan sát sửa sai cho trẻ, nếu có) Lần lượt mỗi hàng 1 trẻ lên thực hiện từ 1 đến 2 lần . Cô bao quát, sửa sai, động viên trẻ tập..
  + Thi đua: “Đội nào giỏi nhất”:Thi đua 2 đội,mỗi đội lần lượt 6-7 trẻ lên, ném trúng đích nằm ngang bằng một tay đội nào ném đúng tư thế và trúng đích đội đó thắng cuộc.
- Các con vừa thực hiện xong vận động gì?
* Trò chơi vận động: “Chạy nhanh về đích”:
+ CC: TTCB khi có hiệu lệnh các con xuất phát chạy thật nhanh đến đích và lấy một loại quả mang về cho đội của mình
+ LC: Mỗi đội chỉ được một bạn chạy lên lấy quả về mới đến lượt bạn tiếp theo. Đội nào lấy được nhiều quả đội đó chiến thắng. Cô tổ chức cho trẻ chơi (3 lần) Cô bao quát trẻ chơi 
* Hồi tình: Cô cho trẻ đi quanh sân 1 vòng
3.HĐ3: Kết thúc
- Cô cho trẻ thu dọn đồ dùng, chuyển hoạt động.
	

- Trẻ hát
- Trẻ lắng nghe



-  Trẻ thực hiện



- Trẻ tập BTPTC






- Trẻ nghe
- Trẻ QS

- Trẻ thực hiện


- Trẻ thi đua
















- Trẻ chơi







- Trẻ chơi
- Trẻ đi nhẹ nhàng

	HĐ ngoài trời 
- HĐCCĐ: Hát múa trên sân
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây
- CTD: Bóng, vòng
	*Kiến thức
- Trẻ biết tên tên các bài hát, tự tin biểu diễn.Trẻ nắm được LC, CC
*Kỹ năng
- Trẻ có kỹ năng quan sát, ghi nhớ có chủ định.
*Thái độ
- Trẻ chơi đoàn kết, vui vẻ,..
	
- Sân trường sạch sẽ,
thoáng mát
- Mũ múa, hoa tay…
- Bóng, vòng


	
* Cô và trẻ cùng đi ra sân và trò chuyện về các bài múa, hát đã được học. Cô tổ chức cho trẻ cách thức biểu diễn, cô động viên trẻ mạnh dạn tham gia. Cô làm người dẫn cho trẻ biểu diễn, cô cùng tham gia với trẻ.
* Cho 1 trẻ làm thầy thuốc còn còn các bạn khác nối đuôi nhau hát rồng rắn…đến câu cuối không để thầy thuốc bắt, bạn nào bị bắt sẽ phải nhảy lò cò. Cô cho trẻ chơi 2-3 lần. Cô bao quát trẻ chơi.
* Cô bao quát, động viên, khuyến khích trẻ chơi sáng tạo với bóng, vòng. Trẻ chơi đoàn kết
	
- Trẻ đi, trò chuyện
- Trẻ biểu diễn

- Trẻ nghe


- Trẻ chơi

- Trẻ chơi với bóng, vòng

	Hoạt động góc
	- Góc XD: Xây dựng Lăng Bác
- Góc PV: Cửa hàng bán đồ lưu niệm
- Góc HT: Xem tranh ảnh sách chuyện về đất nước, Bác Hồ

	Hoạt động chiều
- Kĩ năng sống: Giáo dục TC&KNXH (19-20)
- CTC: Chơi theo ý thích 
	
- Trẻ biết tránh xung đột, làm gì khi có xung đột xảy ra, trẻ biết chào hỏi khi khách đến chơi nhà,...
- Trẻ có kỹ năng quan sát, ghi nhớ, chú ý, tl câu hỏi của cô, kỹ năng tham gia các trò chơi.
- Trẻ hứng thú tham gia các hđ
	
- Sách Giáo dục TC&KNXH
- Đồ chơi

	
- Cô và trẻ hát vận động bài “Gọi tên cảm xúc”, cô trò chuyện và dẫn dắt vào bài.
- Cô cho trẻ quan sát, thảo luận tranh. Hai bạn nhỏ trong tranh đang có chuyện gì? Bé khuyên 2 bạn trong tranh nên làm gì?
- GD trẻ biết chơi đoàn kết, chia sẻ đồ chơi cho nhau, không được tranh giành đồ chơi,...
- Cô cho trẻ quan sát, thảo luận tranh. Bạn Tí đã làm gì khi khách đến nhà chơi? Cô cho bé kể những việc bé làm khi nhà bé có khách.
- GD trẻ ngoan ngoãn, lễ phép, biết chào hỏi, kính trọng khách đến nhà,...
- Cô cho trẻ chơi theo ý thích của trẻ. Cô bao quát, khuyến khích, động viên trẻ chơi đoàn kết, chia sẻ đồ chơi cùng bạn.
	
- Trẻ hát, v/động

- Trẻ QS, T/L, TL

- Trẻ nghe

- Trẻ TL


- Trẻ nghe

- Trẻ chơi

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sĩ số trẻ:
- Trạng thái cảm xúc:..........................................................................................................................................
- Kiến thức, kỹ năng:...........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:...........................................................................................................................
Biện pháp khắc phục:..........................................................................................................................................



Thứ Năm, ngày 09 tháng 04 năm 2026
	Đón trẻ, chơi, TD sáng, điểm danh
	- Đón trẻ: Cô đón trẻ vào lớp với thái độ niềm nở, ân cần, tạo cho trẻ cảm giác được yêu thương khi đến lớp. Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân, gắn ký hiệu. 
- Trò chuyện và xem tranh ảnh về chủ đề Quê hương- Đất nước- Bác Hồ
- Thể dục buổi sáng: (Tuần 30)
- Điểm danh	

	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Hoạt động học
KPKH
Tìm hiểu về đất nước Việt Nam diệu kì.
	*Kiến thức
- Trẻ tìm hiểu về các biểu tượng đặc trưng của Việt Nam (đất nước có dạng hình chữ S, Quốc kỳ Việt Nam, danh lam thắng cảnh, áo dài…)
*Kỹ năng
- Rèn kỹ năng quan sát, phân biệt và gọi tên các biểu tượng đặc trưng.  Rèn kỹ năng giao tiếp cho trẻ khi trả lời câu hỏi của cô và thảo luận nhóm. Phát triển khả năng sáng tạo thông qua hoạt động STEAM.
*Thái độ
- Trẻ hứng thú với các hoạt động khám phá về quê hương Việt Nam. Biết yêu quý, tự hào về đất nước.

	
- Hình ảnh/video về các biểu tượng của Việt Nam. 
- Mô hình áo dài, nón lá, trống đồng. 
- Giấy màu, bút lông, keo dán. 
- Hình ảnh hoặc miếng ghép chủ đề Việt Nam.

	
1.E1 (Gắn kết) 
- Cô cho trẻ nghe và hưởng ứng bài hát “Việt Nam quê hương tôi”. Cô trò chuyện, đàm thoại cùng trẻ.
+ Các con có biết mình đang sống ở đất nước nào không? Đất nước Việt Nam có gì đặc biệt?
- Trò chơi đoán hình ảnh: Cô đưa ra một số hình ảnh bị che khuất một phần (cờ Việt Nam, hoa sen, áo dài, Vịnh Hạ Long…) để trẻ quan sát và đoán xem đó là hình ảnh gì.  
- Cô giới thiệu: Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những điều diệu kỳ về Việt Nam nhé!
 2.E2 (Khám phá)
* Tìm hiểu các đặc trưng của đất nước Việt Nam 
+ Tên của đất nước chúng ta là gì? (cho trẻ quan sát bản đồ Việt Nam)
=> Chúng ta đang sống trên đất nước Việt Nam, là con người Việt Nam. Bản đồ nước ta chảy dài từ Bắc vào Nam cong cong có dạng hình chữ S.
- Cô lần lượt giới thiệu từng biểu tượng qua hình ảnh.
 Quan sát: Cờ Việt Nam
+ Cô có hình ảnh gì đây? Đây là lá cờ của nước nào? (Của nước Việt Nam) 
+ Bạn nào có nhận xét về đặc điểm của lá cờ nào? Lá cờ có màu gì? Bên trong lá cờ có gì? 
=> Đây chính là hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng hay còn gọi là Quốc kỳ của nước Việt Nam. Lá cờ có màu đỏ và ngôi sao vàng nằm ở giữa.
 Quan sát: Hoa sen (Quốc hoa của Việt Nam)
+ Đây là hoa gì? Hoa sen có màu gì? • Vì sao hoa sen là quốc hoa của Việt Nam? 
=>Vì hoa sen sống trong bùn nhưng vẫn đẹp, giống như con người Việt Nam luôn kiên cường, mạnh mẽ. 
 Quan sát: Danh lam thắng cảnh nổi bật
- Cô cho trẻ xem hình ảnh: lăng Bác Hồ, Vịnh Hạ Long, chùa Một Cột, ruộng bậc thang.
- Trò chuyện, khuyến khích trẻ đặt câu hỏi về từng địa danh nổi bật.
 Quan sát: Trang phục truyền thống
- Cô giới thiệu áo dài, nón lá là trang phục truyền thống nổi bật của Việt Nam.
+ Con đã được mặc áo dài bao giờ chưa? Chúng mình hay mặc áo dài vào những dịp nào?...
 Quan sát: Ẩm thực Việt Nam
- Cô cho trẻ quan sát hình ảnh phở, bánh chưng, nem rán, giò lụa…
- Cô cho trẻ kể về món ăn mình thích.
3.E3( Giải thích)
- Cô giúp trẻ liên kết các hình ảnh với thực tế: Khi nào mọi người thường treo cờ Việt Nam? (Ngày lễ, ngày Tết, 2/9…) 
+ Nếu có bạn nước ngoài đến thăm, con sẽ giới thiệu điều gì về Việt Nam?
=> Đất nước Việt Nam có văn hoá riêng, nét đẹp riêng. Việt Nam thiêng liêng, anh dũng và đáng tự hào. Là con người Việt Nam chúng mình phải biết giữ gìn những nét đẹp văn hóa của dân tộc và phải có ý thức giữ gìn những cảnh quan của thiên nhiên. 
- Việt Nam có rất nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng chúng mình phải biết yêu quý trân trọng các truyền thống, nét văn hóa lâu đời của dân tộc. Khi các con được bố mẹ đưa đi tham quan các địa danh nổi tiếng chúng mình nhớ giữ gìn môi trường sạch sẽ không vứt rác bừa bãi.
4.E4(Củng cố - Áp dụng)
 Làm cờ Việt Nam 
- Cô chuẩn bị sẵn giấy đỏ, sao vàng cắt sẵn, keo dán. Cho đại diện các nhóm lên lấy đồ dùng về thực hiện.
- Trẻ dán ngôi sao lên lá cờ, tô màu cờ. 
- Trẻ cùng nhau làm sản phẩm, cô chúa ý quan sát trẻ thực hiện, hỗ trợ trẻ khi cần thiết. 
5. E5( Đánh giá)
- Cô nhận xét và khen ngợi trẻ. Hỏi trẻ: Con thích hoạt động nào nhất? Vì sao? Con nhớ được những gì về Việt Nam? Nếu có bạn chưa biết về Việt Nam, con sẽ kể gì cho bạn nghe? 
* Kết thúc
- Nhắc trẻ về nhà kể cho bố mẹ nghe những điều thú vị về Việt Nam.

	

- Trẻ hưởng ứng cùng cô
- Trẻ TL

- Trẻ TL



- Trẻ nghe



- Trẻ TL

- Trẻ nghe


- Trẻ xem HA


- Trẻ TL

- Trẻ TL


- Trẻ nghe


- Trẻ TL

- Trẻ nghe



- Trẻ xem

- Trẻ đặt câu hỏi


- Trẻ QS

- Trẻ TL


- Trẻ QS

- Trẻ TL

- Trẻ TL


- Trẻ TL

- Trẻ nghe





- Trẻ nghe







- Trẻ thực hiện






- Trẻ TL




- Trẻ thực hiện

	HĐ ngoài trời 
- HĐCCĐ: Trẻ chơi các trò chơi dân gian
- TCVĐ: Trời nắng trời mưa
- CTD: Chơi với lá cây	

	*Kiến thức
- Trẻ biết được tên gọi đặc điểm của các trò chơi 
*Kỹ năng
- Trẻ có kỹ năng chơi và tò chuyện qua các trò chơi.
*Thái độ
- Trẻ chơi vui vẻ, đoàn kết

	
- Sân trường sạch sẽ, thoáng mát
- Câu hỏi đàm thoại
- Lá cây
	
* Cô cho trẻ ra ngoài, cô cho trẻ tham gia vào các trò chơi dân gian cô quan sát trẻ chơi động viên trẻ chơi,cô tham gia vào các trò chơi cùng trẻ
* Khi có hiệu lệnh "Trời mưa" thì mỗi trẻ phải trốn vào một gốc cây. Ai không tìm được gốc cây hải ra ngoài 1 lần chơi.Trẻ đi tự do, vừa đi vừa hát bài "Trời nắng trời mưa" hoặc 1 bài hát bất kì. Khi cô ra hiệu lệnh "Trời mưa" và gõ trống lắc dồn dập thì trẻ phải nhanh chóng tìm cho mình 1 "gốc cây" để trú mưa. Ai chạy châm không tìm được chỗ tránh mưa thì sẽ bị ướt và phải ra ngoài 1 một lần chơi.
* Cô cho trẻ chơi với lá cây. Trẻ biết lấy là cây và làm những đồ chơi trẻ thích, đồng hồ, con mèo cô cùng làm với trẻ hướng dẫn trẻ làm 
	

- Trẻ chơi


- Trẻ nghe





- Trẻ chơi

- Trẻ chơi với lá cây

	Hoạt động (Thay thế HĐ góc)
- HĐ tạo hình trang trí bản đồ Việt Nam
	
- Trẻ biết bản đồ VN hình chữ S, 2 đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Trẻ biết dùng các nguyên vật liệu để trang trí bản đồ, biết làm việc nhóm
- Trẻ có kỹ năng quan sát, ghi nhớ, kỹ năng sử dụng hồ và nhiều nguyên vật liệu, kỹ năng làm việc nhóm
- Trẻ hứng thú tham gia hđ






	
- 2 Tranh mẫu bản đồ của cô
- 3 Tranh bản đồ rỗng
- Giấy màu cắt vụn
- Nắp chai
- Ống hút cắt ngắn
- Hạt ngô, hạt na, hạt đỗ,...
- Băng dính 2 mặt, hồ dán
- Đĩa, khăn lau
	
- Cô và trẻ xem video hào hùng về lịch sử Việt Nam và trò chuyện, dẫn dắt vào bài.
- Cô cho trẻ quan sát, thảo luận tranh mẫu của cô. 
- Tranh 1: Cô có bản đồ Việt Nam được trang trí bằng những nguyên vật liệu gì?
- Bản đồ Việt Nam cô trang trí bằng nguyên vật liệu giấy vụn màu đỏ, dùng hồ để dán. Đảo Hoàng Sa cô dán hạt ngô bằng băng dính 2 mặt, Đảo Trường Sa cô dấn hạt na.
- Tranh 2: Cô đã sử dụng những nguyên vật liệu gì? Cô dùng ntn?
- Bản đồ Việt Nam cô trang trí bằng nguyên vật liệu hạt na, hạt ngô, hạt đỗ. Đảo Hoàng Sa, Trường Sa cô dán ống hút,...
- Cô hỏi ý tưởng của trẻ thích trang trí bản đồ Việt Nam như thế nào? Sử dụng các nguyên vật liệu gì? 
Chú ý gợi ý và mở rộng ý tưởng của trẻ.
- Cô cho trẻ về các nhóm thực hiện. Cô quan sát, khuyến khích trẻ thực hiện, giúp đỡ cho những trẻ còn lúng túng trong khi thực hiện. 
- Cô cho trẻ trưng bày sản phẩm. Nhận xét bài của mình và của bạn.
- Cô giáo dục trẻ biết yêu quê hương, đất nước Việt Nam của mình.
	
- Trẻ xem, trò chuyện
- Trẻ QS, thảo luận
- Trẻ TL
- Trẻ nghe, QS



- Trẻ TL

- Trẻ nghe, QS


- Trẻ TL


- Trẻ thực hiện


- Trẻ trưng bày, nhận xét
- Trẻ nghe

	Hoạt động chiều
- Tô màu tranh làng quê
- CTC: Chơi các góc

	
- Trẻ biết chọn màu, tô màu đẹp cho bức tranh
- Trẻ có kỹ năng quan sát, sáng tạo, tô màu khéo léo, cẩn thận
- Trẻ hứng thú tham gia hđ, giữ gìn sản phẩm
	
- Video về làng quê, con trâu, đồng lúa,...
- Tranh mẫu
- Sáp màu
- Bàn ghế đủ cho trẻ
	
- Cô và trẻ hát vận động bài hát “Xòe hoa”. Cô trò chuyện về làng quê của trẻ, dẫn dắt trẻ vào bài.
- Cô cho trẻ quan sát tranh mẫu của cô. Bức tranh có những hình ảnh gì? Được tô màu ntn?
- Bức tranh là hình ảnh ngôi nhà cạnh phía con đường quê, 1 bên có 3 bạn nhỏ thả diều. 1 bên là các bạn chăn trâu ngồi đọc sách. Cô tô ngôi nhà mái màu vàng, nhà màu nâu. Con đường tô màu nâu, con trâu màu nâu, quần áo các bạn, và những con diều cô tô nhiều màu sắc. Cây màu xanh, thân màu nâu. Ông mặt trời tô màu đỏ, những đám mây màu xanh, hồng, cam,... Cô cầm bút bằng 3 đầu ngón tay,...
- Cô cho trẻ thực hiện. Cô bao quát, chú ý tư thế ngồi, tư thế cầm bút của trẻ, khuyến khích trẻ tô bài sáng tạo, giúp đỡ trẻ tô bài chậm.
- Cô cho trẻ trưng bày sản phẩm.
- Cô cho trẻ nhận xét bài của mình và của bạn.
- Cô cho trẻ chọn vai chơi, về góc chơi mà trẻ thích. Cô bao quát, khuyến khích trẻ chơi đoàn kết
	
- Trẻ hát, v/động
- Trẻ trò chuyện
- Trẻ TL

- Trẻ nghe, QS








- Trẻ thực hiện


- Trẻ trưng bày
- Trẻ NX
- Trẻ chơi

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sĩ số trẻ:
- Trạng thái cảm xúc:..........................................................................................................................................
- Kiến thức, kỹ năng:...........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:...........................................................................................................................
Biện pháp khắc phục:..........................................................................................................................................



Thứ Sáu, ngày 10 tháng 04 năm 2026
	Đón trẻ, chơi, TD sáng, điểm danh
	- Đón trẻ: Cô đón trẻ vào lớp với thái độ niềm nở, ân cần, tạo cho trẻ cảm giác được yêu thương khi đến lớp. Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân, gắn ký hiệu. 
- Trò chuyện và xem tranh ảnh về chủ đề Quê hương- Đất nước- Bác Hồ
- Thể dục buổi sáng: (Tuần 30)
- Điểm danh	

	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Hoạt động học
LQCC
 Chữ cái: v, r 
	*Kiến thức
- Trẻ nhận biết, phát âm đúng chữ cái v, r. Biết cấu tạo của các chữ v, r
*Kỹ năng
- Trẻ có kỹ năng phát âm đúng, rõ ràng chữ cái r, v. Kỹ năng quan sát, chú ý, ghi nhớ có chủ đích
*Thái độ
- Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động
	
- Slide bài giảng
- Hình ảnh đống rơm
- Quả vải
- Thẻ chữ r, v
- Tranh các chữ r, v
- Hạt ngô, hạt na, ống hút cắt ngắn...
	
1.HĐ1 : Trò chuyện- Gây hứng thú
- Cho cả lớp chơi trò chơi xúc xắc về các chữ cái trẻ đã học. Cô dẫn dắt vào bài
2. HĐ2: Tiến trình HĐ
*Bé làm quen nhóm chữ cái r, v
- Làm quen chữ v
+ “Trốn cô – Cô đâu” và xuất hiện trên đĩa là quả vải và hỏi trẻ: Đây là quả gì? 
- Cô giới thiệu “Quả vải”. Cô đọc mẫu từ “Quả vải” 2 lần. Trẻ đọc từ “Quả vải” 2-3 lần. Cô giới thiệu từ “Quả vải” có nhiều chữ cái, đây là chữ “v”. Cô phát âm “v”
+ Cô cho trẻ phát âm, nhóm, tổ, cá nhân. Cô cho trẻ tìm thẻ chữ “v”.
- Cô giới thiệu cấu tạo: Chữ v gồm một nét xiên trái và một nét xiên bên phải.. Chữ “v” có 3 cách viết: “v” viết thường, “v” in hoa, “v” in thường, đều được phát âm là “v”
- Làm quen chữ r
- Cô cho trẻ quan sát tranh đống rơm. Dưới hình ảnh có từ “đống rơm”. Cho trẻ đọc từ “đống rơm” 2-3 lần. Cho trẻ tìm chữ “r” trong từ “đống rơm”. Cô giới thiệu chữ cái “r” và phát âm “r”
- Cho trẻ phát âm “r” (cả lớp, tổ, nhóm, cá nhân). Cô nói cấu tạo chữ “r” gồm một nét thẳng đứng và một nét xiên cong nhỏ.
Cho trẻ phát âm chữ “r”. Cho trẻ tìm thẻ chữ “r”.
- Chữ “r” có 3 cách viết: “r” viết thường, “r” in hoa, “r” in thường, đều được phát âm là “r”
- Luyện tập
+ Cho trẻ chọn chữ theo yêu cầu của cô: Cô gọi tên chữ/ nói cấu tạo chữ, trẻ tìm chữ cái đó giơ lên và đọc to. Cho trẻ tìm chữ cái r, v quanh lớp.
* Trò chơi “Xếp chữ”
Cho trẻ xếp các chữ r, v bằng hạt ngô, hạt na,... Cô bao quát trẻ chơi, động viên, khuyến khích trẻ chơi.
3.HĐ3. Kết thúc
 - Cô nhận xét, tuyên dương trẻ. Cô cho trẻ chuyển hoạt động.
	

- Trẻ chơi




- Trẻ TL

- Trẻ nghe
- Trẻ đọc

- Trẻ nghe
- Trẻ phát âm

- Trẻ nghe, QS




- Trẻ QS
- Trẻ đọc

- Trẻ nghe
- Trẻ phát âm
- Trẻ nghe

- Trẻ phát âm

- Trẻ nghe, QS

- Trẻ luyện tập



- Trẻ chơi xếp chữ bằng hột, hạt, ống hút,...

	HĐ ngoài trời 
- HĐCCĐ:  Vẽ tự do trên sân
- TCVĐ: Kéo co
- CTD: Chơi với đồ chơi ngoài trời
	*Kiến thức
- Trẻ biết dùng phấn để vẽ các đồ chơi trẻ thích, trẻ biết chơi trò chơi *Kỹ năng
- Trẻ có kỹ năng quan sát, ghi nhớ có chủ định.
*Thái độ
- Trẻ chơi đoàn kết, vui vẻ,..
	
- Sân trường sạch sẽ, thoáng mát
- Phấn trắng, phấn màu
- Dây thừng
- Đồ chơi


	
* Cô cho trẻ vừa đi vừa hát bài “Hòa bình cho bé”. Cô và trẻ cùng trò chuyện về đất nước Việt Nam
+ Cô cho trẻ tự lấy phấn vẽ những gì trẻ thích trên sân. Cô quan sát trẻ và cùng trẻ trò chuyện, cô giúp đỡ trẻ vẽ những gì trẻ thích.
+ Con vẽ gì? Con vẽ lá cờ, cái nón lá,... (cô cùng trẻ vẽ)
* CC: Chia trẻ thành hai nhóm bằng nhau, xếp thành hai hàng dọc đối diện nhau. Mỗi nhóm chọn một cháu khoẻ nhất đứng đầu, cầm vào sợi dây thừng. Khi có hiệu lệnh, tất cả kéo mạnh dây về phía mình.
- LC: Người đứng đầu hàng nhóm nào dẫm chân vào vạch chuẩn trước là thua cuộc. Cô cho trẻ chơi 2-3l. Cô bao quát, cổ vũ, khen trẻ chơi
* Cô cho trẻ chơi với đồ chơi (đu quay, cầu trượt, xích đu,...) Cô bao quát, động viên, khuyến khích trẻ chơi đoàn kết.

	
- Trẻ hát
- Trẻ trò chuyện
- Trẻ vẽ




- Trẻ nghe





- Trẻ chơi

- Trẻ chơi

	Hoạt động góc
	- Góc XD: Xây dựng Lăng Bác
- Góc PV: Cửa hàng bán đồ lưu niệm
- Góc TN: Chăm sóc vườn hoa, cây cảnh

	Hoạt động chiều
- Biểu diễn văn nghệ
- Bình xét cuối tuần.

	
- Trẻ tự tin biểu diễn các bài hát chủ đề
- Trẻ biết tuần này ai ngoan, ai chưa ngoan
- Trẻ ngồi ngay ngắn
	
- Xắc xô, mũ,..


- Bé ngoan

	
- Cô cho trẻ ngồi hình chữ U và khuyến khích trẻ lên biểu diễn

- Cô cho trẻ tự nhận xét mình và bạn


- Cô nhận xét trẻ trong tuần 
- Cô phát phiếu bé ngoan
	
- Trẻ tự tin biểu diễn các bài hát chủ đề
- Trẻ biết tuần này ai ngoan, ai chưa ngoan
- Trẻ ngồi ngay ngắn

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sĩ số trẻ:
- Trạng thái cảm xúc:..........................................................................................................................................
- Kiến thức, kỹ năng:...........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:...........................................................................................................................
Biện pháp khắc phục:..........................................................................................................................................




Tuần 31: Chủ đề nhánh: Quê hương yêu quý
 (Thời gian thực hiện: Từ ngày 13/04 đến ngày 17/04)
Thứ Hai, ngày 13 tháng 04 năm 2026
	Đón trẻ, chơi, TD sáng, điểm danh
	- Đón trẻ: Cô đón trẻ vào lớp với thái độ niềm nở, ân cần, tạo cho trẻ cảm giác được yêu thương khi đến lớp. Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân, gắn ký hiệu. 
- Trò chuyện và xem tranh ảnh về chủ đề Quê hương- Đất nước- Bác Hồ
- Thể dục buổi sáng: (Tuần 31)
- Điểm danh	

	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Hoạt động học
Âm nhạc
- Dạy hát: Quê hương tươi đẹp
- Nghe hát: Inh lả ơi
- TC: Ô số kỳ diệu
	*Kiến thức
- Trẻ biết tên bài hát, tên tác giả. Trẻ thuộc bài hát và biết hát theo nhịp lời bài hát cùng cô. Trẻ biết tên trò chơi, cách chơi
*Kỹ năng
- Trẻ có kỹ năng hát theo giai điệu của bài hát. Rèn kỹ năng phát âm nói đủ câu. Rèn khả năng nghe cho trẻ.
*Thái độ
- Trẻ hứng thú tham gia vào giờ học. Trẻ biết yêu quê hương

	
- Mũ, rổ đựng, sắc xô, thanh gõ
- Loa, nhạc các bài hát...
- Ô số kỳ diệu
	
1.HĐ1: Trò chuyện gây hứng thú
- Cô có trẻ xem video về làng quê. Trò chuyện về làng quê của trẻ và dẫn dắt vào bài.
2.HĐ2: Tiến trình tiết dậy
*Dạy hát: Quê hương tươi đẹp
- Cô hát L1: Bài hát Quê hương tươi đẹp của nhạc sỹ Hoàng Anh phổ nhạc phỏng theo lời của dân ca dân tộc Nùng
- Cô hát L2: Bài hát nói về quê hương tươi đẹp của bạn nhỏ, có đồng lúa xanh, có núi rừng bạt ngàn, ... Khi mùa xuân trở về, quê hương của bạn hát vang ngàn lời ca thể hiện tình yêu thiết tha đối với quê hương. 
- Bài hát nói về điều gì? Các con thể hiện tình yêu với quê hương bằng cách nào ?
=> GD:  Yêu quê hương thể hiện qua hành động, việc làm ý nghĩa (Giữ gìn vệ sinh sạch đẹp. Tham gia các ngày lễ, hội truyền thống của quê hương…)
- Cô cho cả lớp hát cùng cô 2-3 lần (cô chú ý sửa sai cho trẻ).
- Cô cho tổ, nhóm, cá nhân trẻ hát. Cô động viên, khuyến khích cá nhân trẻ hát
- Cả lớp hát cùng cố 1-2 lần: Trẻ biết yêu thiên nhiên, bảo vệ môi trường sạch không vứt rác ….
*Nghe hát: Inh lả ơi
- Cô hát cho trẻ nghe và gt tên bài hát
- L2: Giảng nd, kết hợp các động tác minh họa. Bài hát nói về bạn nhỏ mong ước như chim bồ câu trắng, mong đất nước luôn hòa bình, tươi đẹp. 
- L3: Cô cho trẻ làm các động tác minh họa cùng cô 
* TC: Ô số kỳ diệu
- Cô chia lớp thành 2 đội, mỗi đội sẽ chọn cho mình 1 ô số khi mở ra quan sát hình ảnh rồi hát về bài hát có chứa tên hình đó (Cô tổ chức cho trẻ chơi tùy vào hứng thú của trẻ) 
- Cô bao quát, động viên, khen trẻ
3.HĐ3:Kết thúc
- Cô nhận xét, tuyên dương trẻ. Cô cho trẻ chuyển hoạt động.
	

- Trẻ xem video
- Trẻ trò chuyện


- Trẻ nghe


- Trẻ nghe




- Trẻ TL

- Trẻ nghe



- Trẻ hát

- Trẻ hát

- Trẻ hát, biểu diễn

- Trẻ nghe

- Trẻ nghe

- Trẻ hưởng ứng cùng cô

- Trẻ nghe

- Trẻ chơi





	HĐ ngoài trời 
- HĐCCĐ: Vẽ tự do trên sân
- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê 
- CTD: Chơi với lá cây

	*Kiến thức
- Trẻ biết dùng phấn để vẽ các đồ chơi trẻ thích, trẻ biết chơi trò chơi
*Kỹ năng
- Trẻ có  kỹ năng quan sát, ghi nhớ có chủ đích,...
*Thái độ
- Trẻ hào hứng tích cực tham gia vào các hđ
	
- Sân trường sạch sẽ, thoáng mát
- Phấn trắng, phấn màu
- Khăn bịt mắt
- Lá cây các loại

	
* Cho trẻ vừa đi vừa hát bài “Quê hương tươi đẹp”. Cô và trẻ cùng trò chuyện về quê hương của bé.
+ Cô cho trẻ tự lấy phấn vẽ những gì trẻ thích trên sân. Cô quan sát trẻ và cùng trẻ trò chuyện, cô giúp đỡ trẻ vẽ những gì trẻ thích.
+ Con vẽ gì? Con vẽ cái cây, bông hoa (cô cùng trẻ vẽ)… 
* Một trẻ làm dê, 1 trẻ làm người bắt dê số trẻ còn xếp thành vòng tròn dê và người bắt dê đuổi nhau quanh vòng tròn. Con dê nào bị bắt phải nhẩy lò cò.
- Cô cho trẻ chơi 2-3 lần tùy thuộc vào hứng thú của trẻ. Cô bao quát, khuyến khích trẻ chơi
* Cô cho trẻ chơi với lá cây và tạo hình là cờ, cái nón,... mà trẻ muốn tạo. Cô gợi ý, động viên, tạo hình cùng trẻ. Cô bao quát trẻ chơi vui vẻ đoàn kết
	
- Trẻ hát, trò chuyện

- Trẻ vẽ




- Trẻ nghe



- Trẻ chơi

- Trẻ chơi với lá cây

	Hoạt động góc
	- Góc XD: Xây dựng đường làng quê hương của bé
- Góc PV: Cửa hàng bán đồ lưu niệm
- Góc HT: Xem tranh ảnh sách chuyện về quê hương Ninh Bình...

	Hoạt động chiều
- Làm sách các HĐ tạo hình: Dán dây cờ
- CTC: Chơi theo ý thích
	
- Trẻ biết cách cầm hình lá cờ, phết hồ và dán thành dây cờ.
- Trẻ có kỹ năng chú ý, rèn trẻ kỹ năng phết hồ khéo léo và dán vào bức tranh.
- Giáo dục trẻ ngoan, ý thức tham gia hoạt động và giữ gìn sản phẩm 
	
- Sách HĐ tạo hình
- Tranh mẫu của cô
- Giấy màu, hồ dán
- Giá trưng bày sản phẩm. 

	
- Cô cho trẻ xúm xít và tặng bức tranh. Cô hỏi trẻ cô có gì? Bức tranh có hình gì? Dây cờ để làm gì? 
-  Cô cho trẻ quan sát tranh mẫu.
+ Bức tranh gì đây? Lá cờ có những màu gì? Những màu của lá cờ cô dán thế nào? Lá cờ có dạng hình gì ?
 - Cô có dây cờ có những màu sắc khác nhau, cô chọn cờ các màu và dán, cô phết hồ vào bên trái lá cờ để dán, khi dán không để lem hồ ra ngoài. Cô dán dây cờ xong cho trẻ nhận xét tranh.
 - Cô hỏi ý định của trẻ muốn dán như thế nào? Con muốn dán màu gì trước? 
- Cô cho trẻ thực hiện (Trước khi cô cho trẻ dán cô nhắc lại các dán, cách di hồ sao cho không bị dính…)
- Trong khi trẻ dán, cô chú ý hướng dẫn, cho những trẻ còn lúng túng, chưa biết cách dán dây cờ. Động viên trẻ hoàn thành sản phẩm của mình.
 - Cho trẻ treo trên giá. Cô cho trẻ tham quan và nhận xét bài của mình và bạn.
- Cô cho trẻ chơi theo ý thích. Cô bao quát, khuyến khích, động viên trẻ chơi.
	
- Trẻ xúm xít nhận quà
- Trẻ QS
- Trẻ TL


- Trẻ nghe, QS



- Trẻ TL

- Trẻ thực hiện





- Trẻ trưng bày, NX
- Trẻ chơi


	Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sĩ số trẻ:
- Trạng thái cảm xúc:..........................................................................................................................................
- Kiến thức, kỹ năng:...........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:...........................................................................................................................
Biện pháp khắc phục:..........................................................................................................................................





Thứ Ba, ngày 14 tháng 04 năm 2026
	Đón trẻ, chơi, TD sáng, điểm danh
	- Đón trẻ: Cô đón trẻ vào lớp với thái độ niềm nở, ân cần, tạo cho trẻ cảm giác được yêu thương khi đến lớp. Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân, gắn ký hiệu. 
- Trò chuyện và xem tranh ảnh về chủ đề Quê hương- Đất nước- Bác Hồ
- Thể dục buổi sáng: (Tuần 31)
- Điểm danh	

	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Hoạt động học
Toán
Nhận dạng hình vuông, hình chữ nhât, hình tam giác, hình tròn
	*Kiến thức
- Trẻ nhận diện, phân biệt và gọi tên đúng các hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật trong thực tế.
- Trẻ biết tìm kiếm và nhận dạng các hình học trong môi trường sống (trong lớp học, ngoài sân trường…)
*Kỹ năng
- Trẻ có kỹ năng quan sát, ghi nhớ, so sánh, trả lời được câu hỏi
*Thái độ
- Trẻ có hứng thú tham gia hoạt động có ý thức trong giờ học, biết làm theo yêu cầu của cô.

	
-  Hình mẫu các hình vuông, tròn, tam giác, chữ nhật (có thể làm từ vật liệu khác nhau như gỗ, giấy, vải…).
-  Các đồ vật thực tế trong lớp học có các hình học rõ ràng (bàn vuông, cửa sổ chữ nhật, bóng tròn, mái nhà tam giác…).

	
1. HĐ1: Trò chuyện gây hứng thú 
- Cô cho trẻ hát bài hát: Bài hát hình dạng.
+ Cô và các con vừa hát bài hát gì? Bài hát nhắc đến những hình gì? Sau đó dẫn dắt trẻ vào hoạt động.
2. HĐ2: Tiến trình tiết dậy
a) Nhận dạng hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật trong thực tế
* Nhận diện hình vuông 
- Cô củng cố kiến thức lại cho trẻ: Hình vuông có bốn cạnh đều nhau và bốn góc vuông. 
+ Các con thử nhìn xem có những đồ vật nào trong lớp có hình vuông? Các con có thấy chiếc đồng hồ có hình gì? Tại sao?
- Cô cùng trẻ chỉ ra các đồ vật có hình vuông trong lớp học. (Đồng hồ, bức tranh hình vuông…)
* Nhận diện hình tròn 
=> Hình tròn có đường bao cong tròn khép kín, không có cạnh, không có góc và lăn được.
+ Các con nhìn thấy quả bóng này không? Quả bóng này có hình gì? Hình tròn có điểm gì đặc biệt? (Cho trẻ cầm và quan sát các đồ vật tròn như quả bóng, đĩa ăn, sắc xô…)
- Cô khuyến khích trẻ tự phát hiện hình tròn trong các đồ vật khác trong lớp học.
* Nhận diện hình tam giác
=> Hình tam giác có 3 cạnh, 3 góc và không lăn được.
+ Chúng mình có thể tìm thấy hình tam giác ở đâu? Mái nhà có phải là hình tam giác không? Tại sao? 
- Cô cho trẻ quan sát 1 số hình ảnh, dồ vật có hình tam giác trong thực tế.
-  Cô phát cho mỗi bạn 1 rổ đồ dùng đựng các miếng ghép hình tam giác và yêu cầu trẻ xếp thành mái nhà. (cô quan sát trẻ thực hiện)
* Nhận diện hình chữ nhật 
=> Hình chữ nhật có 4 cạnh, 2 cạnh dài dài bằng nhau và 2 cạnh ngắn ngắn bằng nhau, có 4 góc vuông và không lăn được.
+ Chúng mình hãy tìm 1 số đồ dùng, vật dụng xung quanh lớp có dạng hình chữ nhật nhé!
+ Cửa sổ của lớp mình có phải là hình chữ nhật không? Chiếc bàn học này thì sao?...
- Khuyến khích trẻ tạo ra hình chữ nhật từ các miếng ghép có sẵn.
b) Củng cố.
* Trò chơi "Tìm hình trong lớp học”
+ Bây giờ các con hãy đi tìm các đồ vật có hình vuông, hình tròn, hình tam giác và hình chữ nhật trong lớp nhé.
- Cô khuyến khích để trể tìm, cô chính xác lại.
* Trò chơi "Đoán hình" 
- Cô giơ các thẻ hình học (vuông, tròn, tam giác, chữ nhật) ra trước mặt trẻ và yêu cầu trẻ đoán tên hình.
3.HĐ3: Kết thúc
- Cô nhận xét, tuyên dương trẻ. Cô cho trẻ thu dọn đồ dùng, chuyển hoạt động.
	

- Trẻ hát
- Trẻ TL






- Trẻ TL




- Trẻ TL


- Trẻ nghe, QS

- Trẻ TL

- Trẻ cầm, QS

- Trẻ TL


- Trẻ nghe

- Trẻ TL


- Trẻ QS

- Trẻ xếp



- Trẻ nghe


- Trẻ tìm đồ dùng

- Trẻ TL




- Trẻ chơi





- Trẻ chơi


- Trẻ thu dọn

	HĐ ngoài trời 
- HĐCCĐ: Quan sát cái nón lá
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột 
- CTD: Bóng, vòng

	*Kiến thức
- Trẻ biết đặc điểm, cấu tạo nổi bật của nón lá, áo bà ba,...
*Kỹ năng
- Trẻ có kỹ năng quan sát, ghi nhớ, tư duy, trả lời câu hỏi rõ ràng,... 
*Thái độ
- Trẻ tích cực tham gia vào hoạt động. Trẻ biết giữ gìn PTGT đường bộ 

	
- Sân trường sạch sẽ, thoáng mát
- Chiếc nón lá
- Bóng, vòng

	
* Cô cho trẻ ra sân và hát bài hát “Quê hương tươi đẹp”. Cô trò chuyện cùng trẻ về quê hương của bé.
- Cô cho trẻ quan sát nón lá. Nón lá có những đặc điểm ntn? Dùng để làm gì?
- Nón lá có màu trắng và có hình chóp nhọn. Trên là chóp nón, dưới là vành nón có dạng hình tròn, bên trong nón có các vành nón. Bên ngoài nón được khâu cố định bằng chỉ cước. Nón còn có quai nón. Nón lá được là từ những nguyên liệu: Lá nón, vanh tre, dây cước, dây len, dậy voan buộc quai.
- Nón lá dùng để che mưa, che nắng. Nón còn được dùng để trang trí các sự kiện, lễ hội. Nón lá thể hiện đặc trưng văn hóa của nước ta.
- Cô giáo dục trẻ: Chiếc nón lá được người thợ làm nón vất vả làm ra nên chúng mình phải biết giữ gìn, dùng cẩn thận nón, quý trọng, biết ơn những người thợ.
* Một trẻ làm mèo, 1 trẻ làm chuột, số trẻ còn xếp thành vòng tròn. Mèo đuổi chuột quanh vòng tròn. Con chuột nào bị bắt phải nhẩy lò cò. Cô cho trẻ chơi 2-3l. Cô khuyến khích, cổ vũ trẻ chơi.
Cô quan sát động viên trẻ.
* Cô bao quát, động viên, khuyến khích trẻ chơi sáng tạo với bóng, vòng. Trẻ chơi đoàn kết
	
- Trẻ hát, trò chuyện.
- Trẻ q/s
- Trẻ TL


- Trẻ nghe, q/s



- Trẻ nghe



- Trẻ nghe



- Trẻ chơi



- Trẻ chơi vs bóng,vòng

	Hoạt động góc
	- Góc XD: Xây dựng đường làng quê hương của bé
- Góc PV: Cửa hàng bán đồ lưu niệm
- Góc NT: Vẽ, tô màu, xé dán các tranh ảnh về đất nước – Bác Hồ,...

	Hoạt động chiều
- Làm sách Bé làm quen chữ cái r, v
- CTC: Chơi các góc
	
- Trẻ biết phát âm chữ r, v. Biết tìm, gạch chân chữ r,v dưới hình và câu đố. Biết tô màu đẹp, không lem
- Trẻ có kỹ năng quan sát, kỹ năng cầm bút,..
- GD trẻ chú ý lắng nghe cô giảng. Trẻ chơi vui vẻ, đoàn kết 
	
- Sách bé LQVCC, bút màu, bút chì
- Bàn ghế đủ cho trẻ
- Đồ chơi 
	
- Cô và trẻ cùng hát bài “Chữ o và chữ a”. Cô dẫn dắt vào bài.
- Cô cho trẻ đọc chữ v. Cô giới thiệu 3 cách viết chữ v. Phát âm chữ v.
- Cô cho trẻ đọc đồng dao trong sách
- Tìm chữ v có màu đỏ trong câu đố và gạch chân dưới chữ v.
- Cô hướng dẫn trẻ tô màu chữ v rỗng.
- Cô hỏi trẻ hình ảnh gì?
- Dưới hình ảnh có chữ: “quả vải”. Cô cho trẻ đọc “quả vải”
- Tìm, gạch chân chữ g ở cụm từ “quả vải”
- Cho trẻ tô màu hình ảnh rỗng
- Cô chú ý cách cầm bút, tư thế ngồi của trẻ cho đúng. Cô động viên, bao quát, giúp đỡ trẻ làm bài.
- Tương tự như vậy cô dạy trẻ chữ r.
- Cô giới thiệu các góc chơi. Cô cho trẻ chọn góc chơi và vai chơi. Cô bao quát trẻ chơi đoàn kết.
- Cô chuẩn bị đồ dùng cá nhân cho trẻ, vệ sinh sạch sẽ trước khi ra về.
	
- Trẻ hát

- Trẻ phát âm

- Trẻ đọc 
- Trẻ tìm, gạch chân
- Trẻ tô màu
- Trẻ TL
- Trẻ phát âm
- Trẻ tìm chữ, gạch chân, trẻ tô màu


- Trẻ thực hiện
- Trẻ chơi

- Trẻ thu dọn


	Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sĩ số trẻ:
- Trạng thái cảm xúc:..........................................................................................................................................
- Kiến thức, kỹ năng:...........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:...........................................................................................................................
Biện pháp khắc phục:..........................................................................................................................................



 Thứ Tư, ngày 15 tháng 04 năm 2026
	Đón trẻ, chơi, TD sáng, điểm danh
	- Đón trẻ: Cô đón trẻ vào lớp với thái độ niềm nở, ân cần, tạo cho trẻ cảm giác được yêu thương khi đến lớp. Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân, gắn ký hiệu. 
- Trò chuyện và xem tranh ảnh về chủ đề Quê hương- Đất nước- Bác Hồ
- Thể dục buổi sáng: (Tuần 31)
- Điểm danh	

	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Hoạt động học
Thể dục
Chuyền bóng theo hàng ngang
	*Kiến thức
- Trẻ biết chuyền bóng theo hàng ngang 
*Kỹ năng
- Trẻ có kỹ năng khéo léo, nhanh nhẹn để chuyền bóng theo hàng ngang, không làm rơi bóng.
*Thái độ
- GD trẻ mạnh dạn, tự tin khi thực hiện. Trẻ tích cực tham gia hđ

	
- Sắc xô, nơ tay, mũ 3 đội cho trẻ
- Nhạc bài hát “Đố bạn”
- 2 quả bóng
- Rổ dựng bóng
- Cà rốt 
- Rổ đựng cà rốt
	
1.HĐ1: Trò chuyện- gây hứng thú
- Cô và trẻ hát “bé khỏe bé ngoan” Chúng mình muốn có cơ thế khỏe mạnh để vui chơi và học tập không? Cô cháu mình cùng thi đua xem ai khỏe nào.
 2.HĐ2: Tiến trình hoạt động:
* Khởi động “ Đoàn tàu nhỏ xíu”. Trẻ khởi động các tư thế: Đi kiễng gót, đi bình thường, chạy chậm, chạy nhanh...về đội hình 3 hàng ngang
*Trọng động 
- BTPTC: 
+ Tay: 2 tay ra trước, lên cao (2Lx4N)
+ Chân: 2tay đưa cao kiễng chân ngồi khuỵu gối (2Lx4N)
+ Bụng-lườn: bước chân trái sang trái 1 bước đồng thời 2 tay cầm vòng và đưa thẳng ra trước, Xoay người sang trái đồng thời 2 tay cầm vòng xoay sang trái (2Lx4N)
+ Bật: Bật khép và tác chân (2Lx4N)
- VĐCB: Chuyền bóng theo hàng ngang
+ Cô làm mẫu lần 1: Không phân tích.
+ Cô làm mẫu lần 2: Cô làm mẫu  kết hợp phân tích động tác :
+ TTCB: Khi có hiệu lệnh “Chuyền bóng” cô cầm bóng bằng 2 tay chuyền ngang sang người bên cạnh, bạn bên cạnh đón lấy bóng bằng 2 tay vào phần không có tay, cứ như thế chuyền đến cuối hàng thì bạn cuối hàng lại chuyền ngược lại, khi chuyền không làm rơi bóng.
* Trẻ thực hiện:
- Cô cho 1,2 trẻ khá lên thực hiện bài tập (Cô quan sát sửa sai cho trẻ, nếu có). Lần lượt mỗi hàng 1 trẻ lên thực hiện từ 1 đến 2 lần. Cô bao quát, sửa sai, động viên trẻ tập.
+ Thi đua: “Đội nào giỏi nhất”
- Thi đua 2 đội chuyền bóng theo hàng ngang, đội nào chuyền đúng tư thế, không bị rơi bóng đội đó thắng cuộc. Cô cho mỗi đội chia làm hai nhóm.
- Các con vừa thực hiện xong vận động gì?
- Cô bao quát, động viên khuyến khích trẻ thực hiện. Cô sửa sai cho trẻ tập chưa đúng.
* Trò chơi vận động: “Thu hoạch cà rốt cho thỏ”:
+ CC: Đứng trước vạch chuẩn khi có hiệu lệnh các con xuất phát chạy thật nhanh đến đích và lấy một 1 củ cà rốt về cho đội của mình
+ LC: Mỗi đội chỉ được một bạn chạy lên lấy cà rốt về mới đến lượt bạn tiếp theo. Đội nào lấy được nhiều quả đội đó chiến thắng. Cô tổ chức cho trẻ chơi (2-3 lần). Cô bao quát trẻ chơi và nhận xét khi chơi xong.
* Hồi tình: Cô cho trẻ đi nhẹ nhàng quanh sân 1 vòng
3.HĐ3: Kết thúc
- Cô nhận xét, tuyên dương trẻ.
- Cô cho trẻ thu dọn đồ dùng, chuyển hoạt động.
	

- Trẻ hát
- Trẻ TL


- Trẻ thực hiện




- Trẻ thực hiện








- Trẻ quan sát
- Trẻ quan sát

- Trẻ nghe, q/s






- Trẻ thực hiện




- Trẻ thực hiện


- Trẻ TL



- Trẻ nghe






- Trẻ chơi


- Trẻ đi nhẹ nhàng


- Trẻ thu dọn

	HĐ ngoài trời 
- HĐCCĐ: Quan sát bầu trời
- TCVĐ: Thuyền về bến
- CTD: Chơi với đồ chơi ngoài trời

	*Kiến thức
- Trẻ biết trên bầu trời có đặc điểm gì? Biết các hiện tượng khác mà trẻ quan sát được
*Kỹ năng
- Rèn kĩ năng quan sát và ghi nhớ có chủ định, trả lời mạch lạc
*Thái độ
- Giáo dục trẻ biết ăn mặc đúng theo mùa, luôn giữ ấm cơ thể tránh ho ...
	
- Sân chơi sạch sẽ, thoáng mát
- Mỗi trẻ 1 thuyền màu sắc khác nhau. Chấm tròn các màu sắc
- Đồ chơi ngoài trời 

	
* Cô và trẻ cùng chơi trò chơi “Trời nắng trời mưa”
- Cô mời trẻ kết thành 3 nhóm và quan sát bầu trời cùng. Cô hướng dẫn trẻ về nhóm quan sát và thảo luận. (cho trẻ quan sát 3-4 phút)
+ Vừa rồi các con quan sát thấy những gì? Trên bầu trời có những gì? Những đám mây có màu sắc như thế nào? Con còn thấy những gì nữa nào?
=> Cô khái quát và giáo dục trẻ: đi học đội mũ nón và ăn mặc quần áo phù hợp với thời tiết.
*LC: Tìm bến có màu giống thuyền của mình. Thuyền phải vào đúng bến khi có hiệu lệnh.
- CC: Để trẻ quen với màu sắc, mỗi trẻ 1 chiếc thuyền màu sắc khác nhau. Làm chấm tròn (có các màu giống với thuyền) và quy định đó là bến. “Mỗi bé cầm một chiếc thuyền để ra khơi đánh cá. Các bé làm động tác chèo thuyền hoặc làm động tác thuyền vượt sóng.Khi nghe hiệu lệnh: “Trời sắp có bão to” thì các bé nhanh chóng đem thuyền về bến. Cô cho trẻ chơi 2-3 lần. Cô bao quát, cổ vũ trẻ chơi.
* Cô cho trẻ chơi với đồ chơi ngoài trời (đu quay, cầu trượt, nhà bóng,..). Cô bao quát, động viên trẻ chơi đoàn kết, giữ gìn đồ chơi.
	
- Trẻ chơi
- Trẻ thực hiện, qs, t/luận
- Trẻ tl


- Trẻ nghe

- Trẻ nghe

- Trẻ nghe








- Trẻ chơi


- Trẻ chơi

	Hoạt động góc
	- Góc XD: Xây dựng Lăng Bác 
- Góc PV: Cửa hàng bán đồ lưu niệm
- Góc NT: Vẽ, tô màu, xé dán các tranh ảnh về đất nước – Bác Hồ,...

	Hoạt động chiều
- Dạy hát: Yêu Hà Nội
- CTC: Chơi theo ý thích

	
- Trẻ biết tên bài hát, tên tác giả, trẻ thuộc bài hát, hát đúng giai điệu
- Trẻ có kỹ năng ghi nhớ, quan sát, thể hiện bài hát đúng nhịp, đúng lời
- Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động, biết hưởng ứng cảm xúc cùng cô

	
- Nhạc bài hát “Yêu Hà Nội”, nhạc không lời
- Dụng cụ âm nhạc


	
- Cô cho trẻ xem hình ảnh, video về thủ đô Hà Nội đã chuẩn bị. Cô đàm thoại, dẫn dắt vào bài
- Cô hát lần 1: giới thiệu tên bài hát, tên tác giả.
+ Cô hát lần 2: Cô giới thiệu nội dung bài hát nói về bạn nhỏ yêu quê hương, yêu thủ đô Hà Nội, yêu thương bố mẹ, yêu thương bạn bè, cô giáo.
- Bài hát nói về bạn nhỏ đã rất yêu thương những gì? Giai điệu của bài hát như thế nào?
* Giáo dục trẻ: Tình yêu gia đình, yêu quê hương, yêu bạn bè và cô giáo, ngoan ngoãn, lễ phép.
- Cho trẻ hát cùng cô 2- 3 lần (cô chú ý sửa sai cho trẻ)
- Cho trẻ hát dưới nhiều hình thức: Cả lớp tổ, nhóm, cá nhân.
- Dạy trẻ hát nâng cao to, nhỏ theo yêu cầu của cô.
- Cô cho trẻ chơi tự do theo ý thích. Cô bao quát, khuyến khích trẻ tạo nhóm chơi đoàn kết với nhau.
	
- Trẻ xem

- Trẻ nghe 
- Trẻ nghe


- Trẻ TL

- Trẻ nghe

- Trẻ hát

- Trẻ hát

- Trẻ hát
- Trẻ chơi

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sĩ số trẻ:
- Trạng thái cảm xúc:..........................................................................................................................................
- Kiến thức, kỹ năng:...........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:...........................................................................................................................
Biện pháp khắc phục:..........................................................................................................................................



Thứ Năm, ngày 16 tháng 04 năm 2026
	Đón trẻ, chơi, TD sáng, điểm danh
	- Đón trẻ: Cô đón trẻ vào lớp với thái độ niềm nở, ân cần, tạo cho trẻ cảm giác được yêu thương khi đến lớp. Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân, gắn ký hiệu. 
- Trò chuyện và xem tranh ảnh về chủ đề Quê hương- Đất nước- Bác Hồ
- Thể dục buổi sáng: (Tuần 31)
- Điểm danh	

	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Hoạt động học
KPKH
Tìm hiểu về quê hương yêu dấu

	*Kiến thức
- Trẻ nhận biết được các cảnh vật đặc trưng của quê hương: đình, chùa, chợ, trường học, cánh đồng...
- Biết được một số cảnh đẹp quê hương và đặc sản quê mình như (Khu du lịch sinh thái Tam Trúc, tượng đài Mười cô gái Lam Hạ…) qua tivi, điện thoại..
*Kỹ năng
- Trẻ có kỹ năng quan sát, ghi nhớ, phân loại, so sánh. Phát triển ngôn ngữ. Trẻ có kỹ năng hợp tác nhóm khi thực hiện hoạt động 
*Thái độ
- Trẻ có lòng yêu mến, lòng tự hào về quê hương, đất nước, luôn giữ cho môi trường xanh sạch đẹp.

	
- Tranh 1 số hình ảnh về làng quê, trường học, đình chùa quê của bé..Khu du lịch tâm linh Tam Trúc, Hình Ảnh núi Đọi, Tượng đài mười cô gái…Video chiếu cảnh quê hương
- Nhạc bài hát: Quê hương em

	
1.E1 (Gắn kết)
-  Cô và trẻ cùng hát bài “Quê hương tươi đẹp”. Các con vừa hát bài hát gì? Bài hát nói về điều gì? Các con có yêu quê hương mình không? Hôm nay, mình cùng nhau khám phá quê hương nhé!
 2.E2 (Khám phá)
* Quan sát: Quê hương của bé
- Cô cho trẻ xem 1 đoạn video ngắn sau đó trò chuyện cùng trẻ:
+ Mỗi buổi sáng con thường được ba mẹ chở đi đâu? Con học trường gì? Đúng rồi trường chúng ta là trường mầm non. Trên đường đến trường con thấy có gì? Trên đường đến trường chúng ta thấy có rất nhiều nhà, có con đường đến trường và làng quê mình…
* Quan sát: về đình, chùa
- Cô cho trẻ xem tranh có hình ảnh về đình, chùa và hỏi trẻ:
+ Đây là đâu? Con được đến đây chưa? Ai trong gia đình con thường đến đây? Họ đến để làm gì?
=> Cô khái quát: Các con ạ, đây là cảnh đình, chùa của quê hương mình đấy, ở đây có phong cảnh rất đẹp, mát và cổ kính, cứ vào các ngày rằm, mồng 1 hằng tháng hoặc các dịp lễ tết, hội làng thì mọi người lại ra đình, chùa để lễ chùa, tham quan tế lễ và dự hội rất đông.
* Quan sát về trường học
- Cho trẻ xem vidoe, tranh ảnh về trường mầm non và hỏi trẻ:
+ Đây là đâu? phía trước cổng có gì? (đường đi, hàng cây). Các con đến trường mầm non được học những gì? Được học ở trường mầm non, các con có thích không?
=> Cô khái quát: Trường mầm non của chúng ta là một trong những cảnh đẹp của quê hương mình đấy, trường đã được công nhận là trường chuẩn quốc gia với nhiều cảnh đẹp như sân chơi với nhiều đồ chơi đẹp, có vườn cổ tích, trường có nhiều phòng học rộng rãi, khang trang
* Quan sát các danh lam thắng cảnh của Ninh Bình
- Cô cho trẻ xem video về danh lam thắng cảnh của địa phương. Cô trò chuyện cùng trẻ về  khu du lịch Tam Trúc Ba Sao, tượng đài mười cô gái Lam Hạ, Chùa Đọi Sơn…
3.E3 (Giải thích)
- Quê hương mình có rất nhiều địa danh , di tích lịch sử, những cảnh đẹp như: Đình, chùa, các trường học, trạm y tế...Vì vậy các con phải biết yêu quí quê hương, làng xóm của  chúng mình.Nếu có tới thăm nơi đó các con phải giữ gìn bảo vệ môi trường để được xanh, sạch, đẹp hơn.
- Cô cho trẻ tự kể các địa danh mà trẻ biết (3-4 Trẻ) Cô hỏi trẻ về cảm nhận của trẻ về làng quê nơi trẻ sinh sồng( Thôn Triệu, Đầm, Ngái, xóm Bấy..) trong làng quê có những xóm nhỏ trong các xóm có những danh lam thắng cảnh khác nhau. Các con  kể 2-3 trẻ nói về nơi mình sinh sống. Quê hương Liêm Tuyền có rất nhiều địa danh văn hóa, văn nghệ các di tích lịch sử văn hóa với các lễ hội truyền thống lâu năm. Vì vậy các con phải biết yêu quý bảo vệ những nét đẹp truyền thống văn hóa cảu xã nhà nhé.
 4.E4 (Củng cố)
* Trò chơi: Xếp đúng tranh
 - Cô hướng dẫn, giải thích cách chơi. Trên đây cô có 2 bức tranh về cảnh quê hương nhưng chưa đủ, bây giờ con hãy giúp cô chia ra 2 đội và cùng nhau gắn hoàn chỉnh những bức tranh cho thật đẹp. Đội nào nhanh và đẹp sẽ được cô và các bạn cùng khen. Cho trẻ chơi. Cô nhận xét tuyên dương
5.E5 (Đánh giá)
- Cô cùng trẻ nhìn lại sản phẩm đã làm và gợi hỏi trẻ:
+ Hôm nay các con đã học được những gì? Con thích hoạt động khám phá nàgo nhất?
- Cô nhận xét chung, động viên, khuyến khích trẻ.
	

- Trẻ hát
- Trẻ TL




- Trẻ xem video

- Trẻ TL






- Trẻ xem

- Trẻ TL

- Trẻ nghe






- Trẻ xem

- Trẻ TL



- Trẻ nghe







- Trẻ xem

- Trẻ trò chuyện


- Trẻ nghe





- Trẻ TL












- Trẻ nghe




- Trẻ chơi



- Trẻ TL

	HĐ ngoài trời 
- HĐCCĐ: Hát và VĐ các bài trong chủ điểm
- TCVĐ: Kéo co
- CTD : Vẽ tự do trên sân trường 
	*Kiến thức
- Trẻ thuộc lời bài hát, biết thể hiện tình cảm của mình qua các bài hát
*Kỹ năng
- Phát triển kỹ năng biểu diễn âm nhạc cho trẻ. phong cách biểu diễn, sự mạnh dạn tự tin ở trẻ
*Thái độ
- Tạo cho trẻ sự hứng thú, vui vẻ, tự tin, mạnh dạn tham gia biểu diễn.
	
- Sân chơi sạch sẽ, thoáng mát, an toàn
- Xắc xô, phách, micro. Nhạc các bài hát trong chủ đề.
- Dây thừng
- Phấn màu, phấn trắng




	
* Cô gợi hỏi trẻ về chủ đề Quê hương- Đất nước- Bác Hồ. Cô giới thiệu các bài hát có trong chủ điểm
- Giới thiệu chương trình biểu diễn văn nghệ của lớp 
- Mở đầu chương trình là bài hát “ Hòa bình cho bé” do tập thể lớp B3 biểu diễn.
- Tiếp theo cô cho trẻ biểu diễn bải “Quê hương tươi đẹp” do các bạn nam biểu diễn.
- Lần lượt với các bài hát tiếp theo.
- Cô cho trẻ biểu diễn theo tổ, nhóm bạn nam, bạn nữ, cá nhân biểu diễn.
- Cô giáo dục trẻ. Cô nhận xét, tuyên dương.
* CC: Chia trẻ thành hai nhóm bằng nhau, xếp thành hai hàng dọc đối diện nhau. Mỗi nhóm chọn một cháu khoẻ nhất đứng đầu, cầm vào sợi dây thừng. Khi có hiệu lệnh, tất cả kéo mạnh dây về phía mình.
- LC: Người đứng đầu hàng nhóm nào dẫm chân vào vạch chuẩn trước là thua cuộc. Cô cho trẻ choi 2-3l. Cô bao quát, cổ vũ, khen trẻ chơi
* Cô tổ chức cho trẻ vẽ trên sân trường, cô bao quát và hướng dẫn trẻ vẽ... Khi trẻ vẽ xong cô hỏi trẻ, con vẽ được gì... Cô động viên, khen ngợi trẻ.
	
- Trẻ ra sân và đi thành vòng tròn

- Trẻ LN

- Trẻ lên biểu diễn





- Trẻ nghe



- Trẻ chơi 


- Trẻ vẽ

	Hoạt động (Thay thế HĐ góc)
- HĐ tạo hình trang trí cái nón
	
- Trẻ biết cách trang trí cái nón theo các cách khác nhau: sắp xếp tự do,
sắp xếp theo quy tắc 1-1, lặp lại các họa tiết theo màu sắc
- Trẻ có kỹ năng sử dụng các họa tiết trang trí cái nón theo các cách: trang trí tự do, trang trí theo quy tắc 1-1, trang trí lặp lại các họa tiết theo màu sắc. Trẻ có kỹ năng quan sát, ghi nhớ, sáng tạo lựa chọn các nguyên vật liệu để trang trí cái nón
- Trẻ nhận ra vẻ đẹp của trang trí và yêu thích sản phẩm của mình, của bạn. Trẻ tự tin, hứng thú tham gia các hoạt động....

	
- Nón 1: Trang trí có họa tiết sắp xếp theo quy tắc 1-1
- Nón 2: Trang trí nón tự do (vẽ, xé, dán,...)
- Nón 3: Trang trí nón theo cách sắp xếp lặp lại họa tiết theo màu sắc 
- Hình dán bông hoa, lá, nơ các màu
- Hồ dán, màu nước, giấy dán,..
	
- Cô và trẻ hát vận động “Quê hương tươi đẹp” cùng chiếc nón. Cô trò chuyện và dẫn dắt vào bài.
- Nón 1: Trang trí cái nón có họa tiết hoa lá sắp
xếp theo quy tắc 1-1.
- Cô sử dụng nguyên vật liệu gì để trang trí cái nón? Làm thế nào để dán các họa tiết lên cái nón? Chiếc nón này được trang trí bằng các họa tiết gì?
- Cô đã trang trí nón bằng hình bông hoa và lá. Cứ như vậy xếp hoa- lá- hoa- lá
* Nón 2: Trang trí cái nón theo cách tự do ( vẽ, xé dán,..)
- Cô đã dùng những họa tiết gì để trang trí? 
- Cô đã vẽ hình đám mây màu xanh, dán thêm ông mặt trời màu đỏ để trang trí cái nón
* Mẫu 3: Trang trí cái nón theo cách sắp xếp lặp
lại màu sắc từ những chiếc nơ trên chiếc nón.
- Các con thấy cái nón này có gì đặc biệt? Cô đã dùng nguyên liệu gì để trang trí cho chiếc
nón?
- Cô dán những chiếc nơ màu xanh- nơ vàng- nơ đỏ- nơ xanh- nơ vàng- nơ đỏ
- Cô hỏi ý tưởng của trẻ thích trang trí cái nón như thế nào? Sử dụng các nguyên liệu và họa tiết gì? ( gợi hỏi trẻ về cách sắp xếp họa tiết trang trí và cách thức trang trí …).
- Gọi 3-4 trẻ. Chú ý gợi ý và mở rộng ý tưởng của
trẻ.
- Cô cho trẻ về các nhóm thực hiện. Trong quá trình trẻ thực hiện cô quan sát giúp đỡ cho
những trẻ còn lúng túng, gợi ý cho trẻ sáng tạo
trong khi thực hiện. Nhắc nhở trẻ nhanh tay để hoàn thành sản phẩm của mình.
- Cô cho trẻ trưng bày sản phẩm. Nhận xét bài của mình và của bạn.
- GD trẻ biết giữ gìn sản phẩm. Biết đội mũ, nón khi trời nắng, trời mưa.
	
- Trẻ hát, v/động

- Trẻ QS

- Trẻ TL


- Trẻ nghe

- Trẻ QS

- Trẻ TL
- Trẻ nghe

- Trẻ QS

- Trẻ TL


- Trẻ nghe, QS

- Trẻ TL



- Trẻ TL

- Trẻ thực hiện




- Trẻ trưng bày, NX
- Trẻ nghe

	Hoạt động chiều
- Kể chuyện cho trẻ nghe: Thánh Gióng
- CTC: Chơi theo ý thích 
	
- Trẻ biết tên chuyện, các nhân vật trong chuyện. Trẻ biết trả lời câu hỏi của cô, kể được nội dung câu chuyện,
biết tham gia các hoạt động.
- Trẻ có kỹ năng quan sát, ghi nhớ, trả lời câu hỏi rõ ràng, mạch lạc
- Trẻ  thích nghe cô kể chuyện, chơi vui vẻ đoàn kết với các bạn, vệ sinh sạch sẽ.

	
- Video chuyện kể “Thánh Gióng”
- Đồ chơi


	
- Cô và trẻ hát vận động bài hát “Quê hương tươi đẹp” và trò chuyện, dẫn dắt vào bài.
- Lần 1: Cô kể chuyện diễn cảm
- Lần 2: Cô kể diễn cảm kết hợp tranh minh họa.
=> Giảng nội dung: Câu chuyện nói về 1 câu bé lên 3 tuổi vẫn chưa biết đi, chưa biết nói. Một hôm cậu nghe tin có giặc ngoại xâm, cậu đã lớn nhanh để đi đánh giặc. Dân làng đã góp gạo thổi cơm nuôi Thánh Gióng. Để tưởng nhớ sự chiến đấu dũng cảm của Thánh Gióng, nhân dân ta đã lập đền thờ ông ở làng Phù Đổng.
- Truyện có những nhân vật nào? Vua Hùng sai sứ giả đi đâu? Ai đã xin đi đánh giặc? Dân làng đã làm gì để giúp Thánh Gióng? Để nhớ ơn Thánh Gióng thì nhân dân đã làm gì? Các con thích nhân vật nào trong chuyện? Vì sao?
=> Giáo dục: Ở đất nước ta có rất nhiều địa danh, danh lam thắng cảnh gắn liền với những sự tích những dấu ấn lịch sử hào hùng đó là niềm tự hào của dân tộc chúng mình cần phải biết bảo tồn những di tích, địa danh đó nhé. Chúng mình phải có lòng biết ơn những người đã chiến đấu anh dũng để đất nước có sự hòa bình....
- Cô cho trẻ nghe video kể chuyện có phim hoạt hình.
- Cô cho trẻ chơi tự do theo ý thích. Cô bao quát, khuyến khích, động viên trẻ chơi đoàn kết với nhau.
	
- Trẻ hát, v/động

- Trẻ nghe
- Trẻ nghe, QS tranh






- Trẻ TL





- Trẻ nghe





- Trẻ xem


- Trẻ chơi

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sĩ số trẻ:
- Trạng thái cảm xúc:..........................................................................................................................................
- Kiến thức, kỹ năng:...........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:...........................................................................................................................
Biện pháp khắc phục:..........................................................................................................................................


Thứ Sáu, ngày 17 tháng 04 năm 2026
	Đón trẻ, chơi, TD sáng, điểm danh
	- Đón trẻ: Cô đón trẻ vào lớp với thái độ niềm nở, ân cần, tạo cho trẻ cảm giác được yêu thương khi đến lớp. Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân, gắn ký hiệu. 
- Trò chuyện và xem tranh ảnh về chủ đề Quê hương- Đất nước- Bác Hồ
- Thể dục buổi sáng: (Tuần 31)
- Điểm danh	

	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Hoạt động học
Thơ
Làng em buổi sáng

	*Kiến thức
- Trẻ nhớ tên bài thơ, tác giả. Trẻ đọc thuộc thơ, trẻ hiểu nội dung bài thơ. Trẻ trả lời các câu hỏi theo nội dung bài thơ.
*Kỹ năng
- Trẻ có kỹ năng đọc to, rõ lời, thể hiện tình cảm qua bài thơ. Rèn kĩ năng phát triển ngôn ngữ cho trẻ. Rèn khả năng chú ý, ghi nhớ có chủ định.
*Thái độ
- Trẻ hứng thú tham gia vào hoạt động. Giáo dục trẻ biết yêu quý quê hương.

	
- Tranh minh họa bài thơ,
- Saban bài thơ
-  Nhạc bài hát “Quê hương tươi đẹp”

	
1. HĐ1: Trò chuyện – gây hứng thú
 - Cho trẻ hát bài “Quê hương tươi đẹp”. Chúng mình vừa hát bài gì? Có bao giờ các con về quê chơi chưa? Quê con ở đâu? Quê con có những gì? Khi được về quê chơi con cảm thấy như thế nào? Cô dẫn dắt vào bài thơ.
2. HĐ2: Tiến trình tiết dậy
- Cô đọc lần 1: diễn cảm. (Cô vừa đọc bài thơ gì? Bài thơ của tác giả nào?)
=> Bài thơ nói về bài thơ nói về cảnh làng quê buổi sáng với tiếng chim hót véo von trong vườn làm cho hoa, quả tỏa hương. Tiếng chim hót bên bờ ao làm cho ao rung rinh nước đánh thức đàn cá dậy tung tăng bơi lội 
- Cô đọc lần 2: Kết hợp tranh minh họa.
* Trích dẫn và đàm thoại:
- Cô vừa đọc bài thơ gì? Do ai sáng tác?
- Trong bài thơ tiếng chim hót ở đâu?
- Cành lá hoa quả trong vườn ntn?
- Cô giải thích từ xôn xao
=> Khi nghe tiếng chim hót cành lá đung đưa như những cánh tay vẫy gọi hoa quả dậy qua một đêm
- Tiếng chim hót làm cho ao ntn?
- Cô giải thích từ rung rinh
- Cá thức dậy ntn?
=> Cảnh làng em buổi sáng ở ngoài bờ ao cũng rất vui nhộn, có tiếng chim hót làm mặt ao rung rinh nước, gọi đàn cá thức để tung tăng bơi lội…
- Các con có yêu quê hương của mình không? Yêu quyê hương thì các con phải làm gì?
* Giáo dục trẻ biết yêu phong cảnh thiên nhiên, quê hương Đất Nước, có ý thức bảo vệ môi trường…
- Cô và trẻ cùng đọc bài thơ (2- 3 lần). Cô sửa ngọng, sửa sai câu, từ cho trẻ.
- Cô cho trẻ đọc theo tổ. Cô mời 2 -3 nhóm đại diện trẻ đọc thơ. Cô mời cá nhân trẻ lên đọc thơ
( Cô chú ý quan sát lắng nghe sửa sai và khích lệ động viên trẻ đọc thơ)
- Cô cho cả lớp đọc lại bài thơ. Cô nhận xét khen ngợi, động viên trẻ.
3.HĐ3:  Kết thúc
- Cô cho trẻ vận động theo nhạc bài hát: “Em yêu mùa hè quê em” và đi ra ngoài.

	

- Trẻ hát
- Trẻ TL




- Trẻ nghe 
- Trẻ TL
- Trẻ nghe






- Trẻ TL



- Trẻ nghe


- Trẻ nghe
- Trẻ TL
- Trẻ nghe


- Trẻ TL

- Trẻ nghe


- Trẻ đọc thơ

- Trẻ đọc thơ



- Trẻ đọc thơ


- Trẻ hát, v/động



	HĐ ngoài trời 
- Cho trẻ hoạt động trên phòng thư viện của nhà trường

	*Kiến thức
- Trẻ làm quen với không gian thư viện, biết cách sắp xếp, lựa chọn và sử dụng sách.
- Trẻ nghe, hiểu, nhớ nội dung câu chuyện hoặc bài thơ được cô kể/đọc.
*Kỹ năng
- Phát triển ngôn ngữ, khả năng lắng nghe, diễn đạt ý hiểu từ sách.
- Rèn kỹ năng giữ gìn, lật giở sách đúng cách.
*Thái độ
- Hứng thú với việc đọc sách, yêu quý sách.
- Có ý thức giữ gìn thư viện
	
- Phòng thư viện
- Không gian thư viện sạch đẹp, bố trí các góc sách: truyện tranh, sách thơ, sách khoa học cho trẻ em.
- Một số ghế ngồi nhỏ, thảm trải để trẻ đọc sách thoải mái.
- Thẻ mượn sách (minh họa).
- Câu chuyện/bài thơ/bức tranh minh họa mà cô sẽ kể.

	
1.HĐ1: Trò chuyện, gây hứng thú
- Cô cùng trẻ đi theo hàng, vừa hát bài hát quen thuộc để đến thư viện.
- Trò chuyện: “Các con có biết đây là phòng gì không? Trong thư viện có gì đặc biệt?”
2. HĐ2: Tiến trình hoạt động
- Cô giới thiệu các kệ sách, khu vực đọc.
- Hướng dẫn cách lấy và cất sách nhẹ nhàng.
*Cô kể chuyện/đọc thơ
- Cô chọn một truyện tranh ngắn hoặc bài thơ.
- Cho trẻ quan sát tranh minh họa, lắng nghe cô kể.
- Trò chuyện cùng trẻ: “Câu chuyện nói về ai?”, “Điều gì làm con thích nhất?”
*Trẻ tự chọn sách
- Trẻ đi theo nhóm nhỏ đến kệ chọn 1 quyển sách mình thích.
- Trẻ cùng nhau xem tranh, trao đổi với bạn. Cô gợi ý trẻ kể lại 1 đoạn ngắn hoặc miêu tả tranh.
*Trò chơi tích hợp
- Trò chơi nhỏ: “Ai nhanh tay xếp sách đúng chỗ” - trẻ thi đua cất sách vào đúng kệ.
- Cô nhận xét: bé nào biết giữ gìn sách, bé nào kể chuyện hay.
3. HĐ3: Kết thúc
- Củng cố: “Khi đến thư viện, chúng ta cần làm gì?”
- Dặn dò: “Các con có thể xin mượn sách về nhà đọc cùng bố mẹ.”
- Hát một bài vui vẻ trước khi rời thư viện.
	

- Trẻ đi theo hàng, trẻ hát
- Trẻ TL

- Trẻ thực hiện 


- Trẻ QS 
- Trẻ tl

-  Trẻ tự chọn sách theo ý thích và cùng tạo nhóm đọc sách
- Trẻ chơi
- Trẻ để sách vào đúng kệ




- Trẻ TL
- Trẻ hát và nhẹ nhàng rời thư viện

	Hoạt động góc
	- Góc XD: Xây dựng đường làng quê hương của bé
- Góc PV: Cửa hàng bán đồ lưu niệm
- Góc TN: Chăm sóc vườn hoa, cây cảnh

	Hoạt động chiều
- Biểu diễn văn nghệ
- Bình xét cuối tuần.

	
- Trẻ tự tin biểu diễn các bài hát chủ đề
- Trẻ biết tuần này ai ngoan, ai chưa ngoan
- Trẻ ngồi ngay ngắn

	
- Xắc xô, mũ,..


- Bé ngoan

	
- Cô cho trẻ ngồi hình chữ U và khuyến khích trẻ lên biểu diễn

- Cô cho trẻ tự nhận xét mình và bạn


- Cô nhận xét trẻ trong tuần 
- Cô phát phiếu bé ngoan
	
- Trẻ tự tin biểu diễn các bài hát chủ đề
- Trẻ biết tuần này ai ngoan, ai chưa ngoan
- Trẻ ngồi ngay ngắn

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sĩ số trẻ:
- Trạng thái cảm xúc:..........................................................................................................................................
- Kiến thức, kỹ năng:...........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:...........................................................................................................................
Biện pháp khắc phục:..........................................................................................................................................





Tuần 32: Chủ đề nhánh: Bác Hồ kính yêu
 (Thời gian thực hiện: Từ ngày 20/04 đến ngày 24/04)
Thứ Hai, ngày 20 tháng 04 năm 2026
	Đón trẻ, chơi, TD sáng, điểm danh
	- Đón trẻ: Cô đón trẻ vào lớp với thái độ niềm nở, ân cần, tạo cho trẻ cảm giác được yêu thương khi đến lớp. Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân, gắn ký hiệu. 
- Trò chuyện và xem tranh ảnh về chủ đề Quê hương- Đất nước- Bác Hồ
- Thể dục buổi sáng: (Tuần 32)
- Điểm danh	

	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Hoạt động học
Âm nhạc
- Biểu diễn văn nghệ các bài hát trong chủ đề
- Nghe hát: Inh lả ơi
- TC: Ai nhanh nhất
	*Kiến thức
- Trẻ nhớ tên bài hát trong chủ đề, trẻ nhớ tên tác giả, thuộc bài hát “Hòa bình cho bé”, “Trời nắng trời mưa”,“ Quê hương tươi đẹp”, “Yêu Hà Nội”, “Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ”... vận động phù hợp với giai điệu các bài hát. Hưởng ứng theo cô hát bài “Em như chim câu trắng”, “Inh lả ơi”,...
Trẻ biết cc, lc
*Kỹ năng 
- Trẻ hát đúng lời, đúng giai điệu bài hát. Rèn cho trẻ kỹ năng vỗ tay theo nhịp, múa minh hoạ theo bài hát. Phát triển năng khiếu âm nhạc cho trẻ
*Thái độ
- Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động

	
- Mũ, rổ đựng, sắc xô, thanh gõ
- Loa,  nhạc các bài hát..
- 5 chiếc ghế
	
1.HĐ1. Gây hứng thú
- Cô mở đoạn nhạc “Hòa bình cho bé”
- Các con vừa được nghe đoạn nhạc trong bài hát nào? Do ai sáng tác?
- Bài hát này trong chủ đề nào mà ở lớp các con đã được học?
- Hôm nay chúng ta biểu diễn văn nghệ tổng kết chủ đề “Quê hương- Đất nước- Bác Hồ” vậy các con sẽ đặt tên gì cho buổi tổng kết?    
- Cô giới thiệu chương trình văn nghệ “Quê hương yêu dấu” của lớp B3 xin được phép bắt đầu! 
2.HĐ2. Tiến trình 
a. Biểu diễn
* Mở đầu chương trình là phần biểu diễn tập thể của tất cả các ca sỹ với bài hát “Hòa bình cho bé”
- Cho cả lớp hát 1-2 lần. 
- Cô cho trẻ biểu diễn theo tổ, nhóm, cá nhân. 
- Cô quan sát động viên và sửa sai cho trẻ.
- Cô mở 1 đoạn nhạc không lời, cho trẻ đoán tên của bài hát
- Cô giới thiệu lại bài hát “Quê hương tươi đẹp”,...
- Cho cả lớp biểu diễn, nhóm, cá nhân trẻ biểu diễn cùng với dụng cụ âm nhạc
- Cô cho cả lớp, tổ, nhóm, cá nhân 1 số bài hát khác trong chủ đề
* Tiếp theo chương trình là bài hát “Inh lả ơi” do cô giáo biểu diễn.
+ L1: Cô ngồi hát thể hiện tình cảm, điệu bộ, hỏi tên bài hát và tác giả.
+ L2: Biểu diễn cùng trẻ kết hợp múa minh hoạ
b. Trò chơi: Ai nhanh nhất
+ CC: Cô chuẩn bị 5 chiếc ghế cô mời 6 bạn lên chơi. Các bạn đi quanh những chiếc ghế và hát bài “Bài ca tôm cá” theo nhịp gõ xắc xô của cô. Khi cô thay đổi cách gõ: đang gõ nhanh chuyển sang gõ chậm…thì trẻ nhanh ngồi vào ghê
+ LC: Trẻ nào không có ghế ngồi phải nhảy lò cò.
- Cô cho trẻ chơi 2-3 lần
- Cô bao quát, động viên, khuyến khích trẻ chơi.
3.HĐ3: Kết thúc
- Cô nhận xét, tuyên dương trẻ.
- Cô cho trẻ thu dọn đồ dùng, chuyển hoạt động.

	

- Trẻ nghe
- Trẻ TL
- Trẻ TL

- Trẻ TL



- Trẻ nghe




- Trẻ nghe
- Trẻ biểu diễn
- Trẻ biểu diễn

- Trẻ nghe, đoán tên bài hát

- Trẻ biểu diễn

- Trẻ nghe

- Trẻ nghe



- Trẻ biểu diễn cùng cô

- Trẻ nghe




- Trẻ chơi



- Trẻ chuyển hđ

	HĐ ngoài trời 
- HĐCCĐ: Hát các bài hát về Bác Hồ
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- CTC: Chi chi chành chành 
	*Kiến thức
- Trẻ thuộc bài hát, tự tin biểu diễn các bài hát
*Kỹ năng
- Trẻ có  kỹ năng quan sát, ghi nhớ có chủ đích,...
*Thái độ
- Trẻ hào hứng tích cực tham gia vào các hđ
	
- Sân trường sạch sẽ, thoáng mát
- Mũ, sắc xô, phách tre, nơ tay,...

	
* Cô và trẻ cùng đi ra sân và trò chuyện về các bài múa, hát các bài hát về Bác Hồ. Cô tổ chức cho trẻ cách thức biểu diễn, cô động viên trẻ mạnh dạn tham gia. Cô làm người dẫn cho trẻ biểu diễn, cô cùng tham gia với trẻ.
* Một trẻ làm mèo, 1 trẻ làm chuột, số trẻ còn xếp thành vòng tròn. Mèo đuổi chuột quanh vòng tròn. Con chuột nào bị bắt phải nhẩy lò cò. Cô cho trẻ chơi 2-3l. Cô khuyến khích, cổ vũ trẻ chơi.
Cô quan sát động viên trẻ.
* Cô cho trẻ kết nhóm chơi chi chi chành chành. Cô bao quát, khuyến khích trẻ, cô chơi cùng trẻ.
	
- Trẻ ra sân

- Trẻ hát, múa, biểu diễn

- Trẻ nghe


- Trẻ chơi

- Trẻ chơi

	Hoạt động góc
	- Góc XD: Xây dựng Lăng Bác
- Góc PV: Cửa hàng bán các đặc sản quê hương…
- Góc HT: Xem tranh ảnh sách chuyện về đất nước, Bác Hồ

	Hoạt động chiều
- Dạy hát: Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ
- CTC: Chơi các góc
	
- Trẻ biết tên bài hát, tên tác giả. Trẻ thuộc bài hát, tự tin biểu diễn
- Trẻ có kỹ năng quan sát, ghi nhớ,...
- GD trẻ kính trọng Bác Hồ, phải chăm ngoan học giỏi,...
	
- Nhạc bài hát “Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ”
- Mũ, sắc xô
- Đồ chơi các góc
	
- Cô cho trẻ đi tham quan mô hình lăng Bác, trên nền nhạc bài hát “Yêu Hà Nội”, cô trò chuyên, dẫn dắt vào bài.
- Chúng mình cùng lắng nghe bài hát “Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ” của nhạc sỹ Xuân Giao nhé
- Cô hát lần 1 kết hợp cử chỉ, điệu bộ
Cô vừa hát bài gì? Do nhạc sĩ nào sáng tác?
- Cô hát lần 2, giảng nội dung: Bài hát nói về bạn nhỏ rất thương yêu, kính trọng Bác Hồ. Khi bạn nhỏ ngủ cũng ngủ mơ thấy Bác.
- Cô dạy cả lớp hát 2-3 lần. Cô cho từng tổ, nhóm, cá nhân trẻ hát. Cô chú ý sửa sai cho trẻ sau mỗi lần hát.
- Cô cho cả lớp hát lại một lần.
- Cô cho trẻ chọn về góc chơi, vai chơi mà trẻ yêu thích. Cô bao quát, khuyến khích trẻ chơi vui vẻ, đoàn kết với bạn.
	
- Trẻ tham quan, trò chuyện

- Trẻ nghe


- Trẻ TL

- Trẻ nghe

- Trẻ hát



- Trẻ chơi

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sĩ số trẻ:
- Trạng thái cảm xúc:..........................................................................................................................................
- Kiến thức, kỹ năng:...........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:...........................................................................................................................
Biện pháp khắc phục:..........................................................................................................................................



Thứ Ba, ngày 21 tháng 04 năm 2026
	Đón trẻ, chơi, TD sáng, điểm danh
	- Đón trẻ: Cô đón trẻ vào lớp với thái độ niềm nở, ân cần, tạo cho trẻ cảm giác được yêu thương khi đến lớp. Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân, gắn ký hiệu. 
- Trò chuyện và xem tranh ảnh về chủ đề Quê hương- Đất nước- Bác Hồ
- Thể dục buổi sáng: (Tuần 32)
- Điểm danh	

	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Hoạt động học
Toán
Đếm trong phạm vi 5
	*Kiến thức
- Trẻ biết đếm trên đối tượng trong phạm vi 5, đếm theo khả năng Biết tạo nhóm đồ vật có số lượng 5, Nhận biết các nhóm có số lượng là 5. Nhận biết thẻ có 5 chấm tròn. Trẻ biết xếp các đối tượng từ trái sang phải
*Kỹ năng
- Trẻ có kỹ năng pt ngôn ngữ, rèn trẻ phát âm đúng chữ số 5. Rèn luyện kỹ năng đếm và xếp tương ứng 1-1. 
*Thái độ
- Trẻ hào hứng tham gia giữ trật tự trong giờ học.

	
- Lô tô 5 lọ hoa và 5 bông hoa. Thẻ số từ 1-5. Các loại đồ dùng đồ chơi có số lượng là 1- 5 xung quanh lớp.
	
1. HĐ1: Trò chuyện gây hứng thú
 - Cô và trẻ hát: "Bài ca tôm cá" và trò chuyện về chủ điểm, cô dẫn dắt vào bài.
2.HĐ2: Tiến trì nh tiết dậy
* Nhận biết từ 1-5 và đếm theo khả năng
- Phát rổ cho trẻ. Các con hãy xếp hết những số lọ hoa ra trước mặt thành hang ngang từ trái sang phải. Con hãy xếp 4 bông hoa lên trên mỗi lọ hoa, xếp từ trái sang phải, không để cách lọ hoa nào không có bông hoa nhé.
- Các con hãy đếm số bông hoa vừa xếp. Các con hãy so sánh xem số bông hoa và số lọ hoa như thế nào với nhau.?
+ Số bông hoa so với số lọ hoa như thế nào? Số lọ hoa nhiều hơn số bông hoa là mấy? Vì sao con biết?
+ Số bông hoa so với số lọ hoa như thế nào? Số bông hoa ít hơn số lọ hoa là mấy? Vì sao con biết?
+ Muốn cho số bông hoa nhiều bằng số lọ hoa ta làm cách nào? Bây giờ số bông hoa và số lọ hoa đã bằng nhau chưa?
=> Như vậy 4 bông hoa thêm 1 bông hoa là mấy bông hoa?
- Các con đếm số bông hoa có đúng bằng 5 không nhé.
+ Các con đếm số lọ hoa nào?Vậy số lọ hoa và số bông hoa nhiều bằng nhau và cùng bằng mấy?
- Để biểu thị cho nhóm có số lượng bằng 5 người ta dùng thẻ có 5 chấm tròn.Cô và trẻ cùng đặt thẻ chấm tròn vào nhóm lọ hoa và bông hoa. Cho trẻ đếm lại 2 nhóm bông hoa và lọ hoa.
- Cho trẻ cất từng nhóm. Cất thẻ số trước, vừa cất vừa đếm.
- Trò chơi: “ai nhanh hơn”. Cho trẻ tìm xung quanh lớp có nhóm đồ dùng nào có số lượng là 5. Cô đến từng nhóm kiểm tra kết quả. Tổ chức cho trẻ chơi. Kết thúc cô kiểm tra kết quả. Động viên khuyến khích các đội.
- Cho trẻ làm sách HĐ làm quen với toán.
- Cô cho trẻ quan sat, nói những vật có trong bức tranh. Cho trẻ đếm và khoanh tròn kết quả của mỗi vật trong tranh. Cô bao quát, khuyến khích, giúp đỡ trẻ thực hiện.
3. HĐ3: Kết thúc
- Cô nhận xét, tuyên dương trẻ. Cô cho trẻ chuyển hoạt động.
	

- Trẻ hát
- Trẻ trò chuyện


- Trẻ thực hiện




- Trẻ đếm, TL


- Trẻ TL


- Trẻ TL

- Trẻ TL




- Trẻ đếm


- Trẻ TL




- Trẻ cất

- Trẻ chơi





- Trẻ QS, TL
- Trẻ đếm, khoanh tròn




	HĐ ngoài trời 
- HĐCCĐ: Vẽ trên sân trường
- TCVĐ: Tung bóng
- CTD: Chơi với hột, hạt
	*Kiến thức
- Trẻ biết dùng phấn để vẽ các đồ chơi trẻ thích, trẻ biết chơi trò chơi
*Kỹ năng
- Trẻ có  kỹ năng quan sát, ghi nhớ có chủ đích,...
*Thái độ
- Trẻ hào hứng tích cực tham gia vào các hđ
	
- Sân trường sạch sẽ, thoáng mát
- Phấn trắng, phấn màu
- Bóng
- Hột, hạt

	
* Cho trẻ vừa đi vừa hát bài “Quê hương tươi đẹp”. Cô và trẻ cùng trò chuyện về quê hương của bé.
+ Cô cho trẻ tự lấy phấn vẽ những gì trẻ thích trên sân. Cô quan sát trẻ và cùng trẻ trò chuyện, cô giúp đỡ trẻ vẽ những gì trẻ thích.
+ Con vẽ gì? Con vẽ cái cây, bông hoa (cô cùng trẻ vẽ)… 
* Cô cho trẻ chơi tung bóng theo nhóm, theo đôi. Cô bao quát, động viện trẻ chơi.
* Cô cho trẻ chơi sáng tạo với hột hạt, xếp hột hạt thành các hình thù, chữ cái, chữ số mà trẻ thích. Cô bao quát, giúp đỡ, khuyến khích trẻ chơi
	
- Trẻ hát, trò chuyện

- Trẻ vẽ




- Trẻ chơi

- Trẻ chơi

	Hoạt động (Thay thế HĐ góc)
- HĐ trải nghiệm Giao lưu VN với các bạn lớp A3
	
- Trẻ biết tên bài hát, tên nhạc sĩ, hiểu nội dung bài hát, hát tự nhiên
- Rèn kỹ năng hát đúng nhịp cho trẻ.
- Giáo dục trẻ yêu ca hát và thích thể hiện các bài hát 

	
- Nhạc cụ: Mõ, Phách, xắc xô…..
- Mũ múa

	
- Các bé ơi lại đây với cô nào.
- Cô thấy các bé hôm nay rất ngoan học rất là giỏi bây giờ các con cùng nhau thi đua xem tổ nào, bạn nào hát hay nhé
- Cô giới thiệu các bài hát: Cháu yêu cô chú công nhân, Chú bộ đội, lớn lên cháu lái máy cày,....
- Cô cho trẻ biểu diễn từng bài theo nhóm, tổ, cá nhân kết hợp nhạc cụ, hỏi trẻ tên bài hát, tên nhạc sĩ. 
- Kết thúc cô nhận xét khen trẻ. Hỏi lại trẻ tên các bài hát vừa hát, nhạc sĩ.
	
- Trẻ xúm xít
- Trẻ hát


- Trẻ nghe

- Trẻ biểu diễn

- Trẻ TL


	Hoạt động chiều
- Làm sách Cùng Bé tìm hiểu về ATGT (tr16-23)
- CTC: Chơi theo ý thích
	
 - Trẻ biết tô màu đẹp, biết kể tên những PTGT trong tranh,...
- Trẻ có kỹ năng quan sat, ghi nhớ, kỹ năng tô màu không lem ra ngoài,...
- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia các hoạt động
	
- Sách Cùng Bé tìm hiểu về ATGT
- Bút màu
- Đồ chơi
	
- Cô và trẻ hát vận động bài hát “Em đi qua ngã tư đường phố”, cô trò chuyện, dẫn dắt vào bài.
- Cô cho trẻ quan sát, kể tên đồ dùng đảm bảo an toàn khi bé tham gia giao thông, cô cho trẻ tô màu đồ dùng.
- Cô cho trẻ kể tên màu của đèn tín hiệu giao thông, đèn màu gì được đi? Đèn màu gì cần dừng lại?
- Cô cho trẻ quan sát tranh, trong tranh là PTGT gì? Cho trẻ tô màu PTGT đó. Cô cho trẻ nối PTGT trong hình vẽ với đường đi phù hợp.
- Cô cho trẻ quan sát bạn nhỏ trong tranh đang làm gì? Có an toàn không? Bạn nhỏ đi giữa đuờng như trong bức tranh có an toàn không? Vì sao?
- Cô cho trẻ quan sát, thảo luận, bạn nhỏ trong bức tranh chưa thực hiên an toàn giao thông khi ngồi trên thuyền.
- Cô cho trẻ chơi theo ý thích của tre. Cô bao quát, khuyến khích trẻ chơi.
	
- Trẻ hát,v/động

- Trẻ QS, TL


- Trẻ TL


- Trẻ TL, tô màu


- Trẻ QS, TL


- Trẻ QS, TL


- Trẻ chơi


	Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sĩ số trẻ:
- Trạng thái cảm xúc:..........................................................................................................................................
- Kiến thức, kỹ năng:...........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:...........................................................................................................................
Biện pháp khắc phục:..........................................................................................................................................



Thứ Tư, ngày 22 tháng 04 năm 2026
	Đón trẻ, chơi, TD sáng, điểm danh
	- Đón trẻ: Cô đón trẻ vào lớp với thái độ niềm nở, ân cần, tạo cho trẻ cảm giác được yêu thương khi đến lớp. Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân, gắn ký hiệu. 
- Trò chuyện và xem tranh ảnh về chủ đề Quê hương- Đất nước- Bác Hồ
- Thể dục buổi sáng: (Tuần 32)
- Điểm danh	

	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Hoạt động học
Thể dục
Chuyền bóng theo hàng dọc

	*Kiến thức
- Trẻ biết chuyền - bắt bóng theo hàng dọc. Khi chuyền trẻ biết chuyền liên tục và không làm rơi bóng. Trẻ biết giữ bóng bằng hai tay không ôm bóng vào người.
*Kỹ năng 
- Trẻ có  kỹ năng chuyền, bắt bóng, nhanh nhẹn, khéo léo.
*Thái độ
- Giáo dục trẻ thường xuyên tập thể dục để cơ thể khỏe mạnh, có tính kỷ luật trật tự trong giờ học, trẻ vui chơi đúng luật.

	
- Sân tập sạch sẽ, bằng phẳng, an toàn
- Quần áo gọn gàng
- Sắc xô
- Nhiều quả bóng
- Rỗ đựng bóng

	
1. HĐ1:Trò chuyện gây hứng thú
- Sáng các con xuống sân cùng với Cô để làm gì ? Tập thể dục giúp ta điều gì? Chúng ta có nên thường xuyên tập thể dục không? Khi tập thể dục chúng ta có được xả rác sân trường không? Tập thể dục để cơ thể khỏe mạnh, không xả rác sân trường
2. HĐ2: Tiến trình hoạt động
*Khởi  động
- Cho trẻ vừa đi vòng tròn vừa hát “Thể dục buổi sáng”. Kết hợp đi các kiểu chân. Sau đó về 3 hàng ngang tập thể dục.
*Trọng động
- BTPTC: 
+ Hô hấp: Thổi nơ bay
+ Tay: 2 tay đưa ra trước lên cao, chân trái bước sang trái. (4Lx8N)
+ Chân: Tay dang ngang, khuỵu gối, lưng thẳng (2Lx8N)
+ Bụng: Quay người sang 2 bên (2Lx8N)
+ Bật: Tách chân, khép chân (2Lx8N)
- VĐCB: Chuyền bóng theo hàng dọc 
+ Cô cho trẻ đứng thành 2 hàng quay mặt vào nhau cách nhau 2m.
- Lần 1: Cô làm mẫu ko phân tích động tác.
- Lần 2: Cô vừa làm vừa giải thích.
+ TTCB: tổ chức cho trẻ đứng thành hàng dọc theo tổ. Trẻ đứng đầu hàng cầm bóng bằng 2 tay, khi có hiệu lệnh của cô, trẻ cầm bóng đưa lên cao ra phía sau chuyền qua đầu cho trẻ đứng sau, trẻ đứng sau đón bóng bằng 2 tay vào khoảng trống của quả bóng và sau đó chuyền cho bạn tiếp theo, tiếp tục thực hiện cho đến cuối hàng. Trẻ cuối hàng cầm bóng chạy lên đầu hàng và thực hiện chuyền qua đầu cho trẻ đứng sau hoặc khi đã chuyền hết cả 2 hàng, quay sang và thực hiện lại.
- Trẻ thực hiện. Mời một vài trẻ thực hiện. Cho hai đội thi đua. Cô chú ý sửa sai cho trẻ
- CVĐ: Rồng rắn lên mây. Cô cho trẻ nói lại cách chơi, luật chơi. ( Nếu trẻ ko nói được, cô nhắc lại cách chơi, luật chơi ). Cô cho trẻ chơi 2-3 lần. Kết thúc chơi cô nx và khen ngợi trẻ.
* Hồi tĩnh: Cô cho trẻ đi nhẹ nhàng 1 vòng quanh sân 
3. HĐ3:Kết thúc
- Cô nhận xét, tuyên dương trẻ.
- Cô cho trẻ thu dọn đồ, chuyển hoạt động.
	

- Trẻ TL








- Trẻ thực hiện



- Trẻ thực hiện








- Trẻ thực hiện

- Trẻ q/s
- Trẻ nghe, q/s









- Trẻ thực hiện

- Trẻ nghe

- Trẻ chơi

- Trẻ đi nhẹ nhàng


- Trẻ chuyển hđ

	HĐ ngoài trời 
- HĐCCĐ: Đọc ca dao, đồng dao
- TCVĐ: Kéo co
- CTD: Chơi với lá cây
	*Kiến thức
- Trẻ thuộc bài đọc đồng dao, đọc diễn cảm.
Trẻ biết cc,lc, biết vẽ theo ý thích của mình
*Kỹ năng
- Trẻ có kỹ năng đọc diễn cảm, ghi nhớ, chú ý, kỹ năng tham gia vào các hoạt động
*Thái độ
- Trẻ biết yêu thương, kính trọng, lễ phép và biết giúp đỡ bà.
	
- Sân phẳng, sạch sẽ
- Dây thừng
- Các loại lá cây




	
* Cô cùng trẻ ra sân và đứng thành vòng tròn cô giới thiệu bài đồng giao “Đi cầu đi quán”
+ Cô và trẻ cùng đọc bài đồng dao2-3 lần
+ Cô mời tổ đọc. Nhóm, cá nhân. Cô động viên trẻ đọc chú ý sửa sai cho trẻ
- Giáo dục trẻ biết yêu quý và kính trọng mọi người xung quanh
* CC: Cô chia trẻ thành hai nhóm bằng nhau, xếp thành hai hàng dọc đối diện nhau. Mỗi nhóm chọn một cháu khoẻ nhất đứng đầu, cầm vào sợi dây thừng. Khi có hiệu lệnh, tất cả kéo mạnh dây về phía mình.
- LC: Người đứng đầu hàng nhóm nào dẫm chân vào vạch chuẩn trước là thua cuộc. Cô cho trẻ choi 2-3l. Cô bao quát, cổ vũ, khen trẻ chơi.
* Cô cho trẻ chơi với lá cây. Trẻ biết lấy là cây và làm những con vật mà trẻ yêu thích. Cô cùng làm, hướng dẫn trẻ làm.
	
- Trẻ cùng đi ra sân
- Trẻ đọc

- Trẻ nghe
- Trẻ nghe




- Trẻ chơi
- Trẻ chơi với lá cây

	Hoạt động góc

	- Góc XD: Xây dựng Lăng Bác
- Góc PV: Cửa hàng bán các đặc sản quê hương…
- Góc NT: Hát múa theo chủ đề

	Hoạt động chiều
- Tô màu tranh Bác Hồ và các cháu thiếu nhi, nhi đồng
- CTC: Chơi với đồ chơi
	
- Trẻ biết tô màu bức tranh đẹp, không lem ra ngoài,...
- Trẻ có kỹ năng cầm bút , kỹ năng phối màu đẹp,...
- Giáo dục trẻ ngoan, ý thức tham gia hoạt động và giữ gìn sản phẩm 
	
- Tranh Bác Hồ và các cháu thiếu nhi, nhi đồng
- Bút màu
- Bàn, ghế đủ cho trẻ
- Đồ chơi


	
- Cô và trẻ hát, vận động bài “Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ”, cô trò chuyện và dẫn dắt vào bài.
- Cô cho trẻ quan sát tranh mẫu của cô.
- Bức tranh có những ai? Cô đã tô màu ntn? Cảnh vật trong bức tranh ntn? Hoa sen, lá sen cô tô màu gì?
- Bức tranh Bác Hồ và các cháu thiếu nhi, nhi đồng đang ngắm hoa sen trong hồ. Bác Hồ cô tô áo, quần Bác màu nâu nhạt. Các bé gái cô tô váy, áo màu hồng, màu vàng. Các bé trai cô tô áo, quần màu xanh. Hoa sen cô tô màu hồng, nhụy màu vàng, lá sen màu xanh lá,...
- Cô hỏi ý tưởng của trẻ tô ntn?
- Cô cho trẻ thực hiện. Cô bao quát, khuyến khích, giúp đỡ trẻ thực hiện. Cô chú ý tư thế ngồi, tư thế cầm bút của trẻ.
- Cô cho trẻ trưng bày sản phẩm. Cho trẻ nhận xét bài của mình và của bạn.
- Cô cho trẻ tạo nhóm, kết bạn chơi với đồ chơi. Cô bao quát, khuyến khích trẻ chơi.
	
- Trẻ hát, trò chuyện
- Trẻ quan sát
- Trẻ TL


- Trẻ nghe, QS





- Trẻ TL
- Trẻ thực hiện


- Trẻ trưng bày, NX
- Trẻ chơi


	Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sĩ số trẻ:
- Trạng thái cảm xúc:..........................................................................................................................................
- Kiến thức, kỹ năng:...........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:...........................................................................................................................
Biện pháp khắc phục:..........................................................................................................................................



Thứ Năm, ngày 23 tháng 04 năm 2026
	Đón trẻ, chơi, TD sáng, điểm danh
	- Đón trẻ: Cô đón trẻ vào lớp với thái độ niềm nở, ân cần, tạo cho trẻ cảm giác được yêu thương khi đến lớp. Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân, gắn ký hiệu. 
- Trò chuyện và xem tranh ảnh về chủ đề Quê hương- Đất nước- Bác Hồ
- Thể dục buổi sáng: (Tuần 32)
- Điểm danh	

	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Hoạt động học
KPKH
Trò chuyện về Bác Hồ đối với các cháu thiếu nhi
	*Kiến thức
- Trẻ biết tên gọi của Bác Hồ, biết được ngày sinh nhật của Bác, quê hương nơi Bác sinh ra. Trẻ biết được lăng Bác Hồ nằm ở thủ đô Hà nội là nơi yên nghỉ của Bác, cảnh đẹp quanh lăng bác: ao cá, vườn cây...
*Kỹ năng
- Trẻ có kỹ năng giao tiếp lưu loát, kỹ năng phát âm chuẩn, kỹ năng trả lời câu hỏi của cô rõ ràng, đủ câu
*Thái độ
- Trẻ biết yêu thương, tôn kính Bác Hồ, phải chăm ngoan học giỏi, xứng đáng cháu ngoan Bác Hồ.

	
- Tranh ảnh Bác với các cháu thiếu nhi, video nói về Bác.

	
1.E1 (Gắn kết) 
 - Cô cho trẻ hát “Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ, cô trò chyện cùng trẻ.
+ Chúng mình vừa được hát bài hát gì? Trong bài hát nói đến ai ? Các con đã được thấy Bác Hồ chưa? Bác Hồ là người như thế nào?
- Để biết thêm về Bác Hồ, cô và các con sẽ cùng nhau đi khám phá nhé!
2. E2 (Khám phá)
- Cô chia lớp thành 4 nhóm, để trẻ tự khám phá về Bác (bằng cách cho các nhóm tự khám phá bằng giọng nói, video, tranh ảnh, phóng sự…)
-  Cô gợi ý trẻ khám phá về Bác Hồ:
+ Các con đang xem gì vậy? Tranh ảnh, video này nói về ai? Bác Hồ đang làm gì? Bác Hồ đối với các cháu thiếu nhi như thế nào?Để tưởng nhớ công ơn Bác Hồ đã khai sinh ra nước Việt Nam thì người dân Việt Nam đã làm gì? Vậy lăng Bác ở đâu?
+ Các con có yêu thương Bác Hồ không? Để thể hiện tình yêu với Bác các con phải làm gì?
3.E3 (Giải thích)
* Ảnh về Bác Hồ 
- Cô có tranh về ai đây? Bác có vầng trán thế nào? Đôi mắt của Bác ra sao? Da dẻ như thế nào?
=> Bác có vầng trán cao, rộng, đôi mắt long lanh sáng ngời như vì sao, da dẻ hồng hào. Bác sinh vào ngày 15 tháng 9 và hàng năm cứ đến sinh nhật Bác là mọi người treo cờ và tổ chức các cuộc thi ca hát múa để tưởng nhớ Bác.
* Tranh quê Bác.
- Chúng mình có biết bác được sinh ra ở đâu không?
=> Đây chính là quê của Bác Hồ, quê của bác ở Nghệ An - Hà Tĩnh đó chính là nơi Bác Hồ được sinh ra và lớn lên. 
* Hình ảnh nhà sàn của Bác
=> Ngôi nhà sàn này chính là nơi Bác Hồ thường làm việc khi còn sống, hiện nay ngôi nhà sàn này vẫn còn và nó nằm ở thủ đô Hà Nội hàng ngày có rất nhiều người dân đến đây để thăm quan. Bên cạnh ngôi nhà sàn của Bác Hồ còn có ao cá.
* Tranh Bác Hồ bế em bé, Bác phát bánh kẹo cho thiếu nhi.
- Còn em bé thể hiện tình cảm với Bác như thế nào?
=> em bé được Bác bế trên tay nên vui sướng ôm cổ Bác, ôm hôn vào má Bác. Bác rất bận nhưng Bác vẫn dành thời gian cho các cháu nhỏ, dành tình yêu thương, chăm sóc các cháu với sự yêu thương ấm áp như 1 người ông với cháu của mình. Bác còn phát bánh kẹo cho các cháu nữa. Vào những dịp lễ tết, hay tết trung thu Bác gửi quà và thư chúc tết cho các cháu nhỏ trên khắp cả nước.
* Hình ảnh Lăng Bác
- Để ghi nhớ công ơn của Bác, khi Bác mất, mọi người xây dựng Lăng Bác Hồ. Trong lăng là nơi Bác nằm yên nghỉ, ngoài lăng có các chú bộ đội đứng canh gác. Đây là nơi nhân dân khắp cả nước và bạn bè quốc tế đến để thăm viếng Bác. 
=> Cô chốt lại: Bác Hồ là vị lãnh tụ của nước ta. Khi còn sống, mặc dù bận rất nhiều công việc nhưng Bác luôn chăm lo cho các cháu, luôn yêu quý các cháu thiếu niên nhi đồng, tình yêu của Bác Hồ rất rộng lớn. Bác Hồ của chúng ta ngoài là vị lãnh tụ, Bác còn là nhà văn, nhà thơ nổi tiếng, hơn nữa bác còn là người thầy thuốc giỏi của dân tộc Việt Nam. Chính vì vậy chúng ta phải biết yêu quý, kính trọng và biết ơn Bác Hồ, luôn học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, yêu quê hương đất nước giữ gìn và bảo vệ quê hương đất nước mình...
4.E4 (Áp dụng)
* Trang Trí khung ảnh Bác Hồ
- Cô chia trẻ thành 4 nhóm, cử đại diện nhóm lên lấy đồ dùng và khung ảnh Bác Hồ về thực hiện trang trí.
- Cô quan sát động viên trẻ, đến bên giúp đỡ trẻ khi trẻ lúng túng khi trang trí khung ảnh.
 5.E5 (Đánh giá)
- Cô hỏi lại cảm nhận của trẻ về tiết học. Khuyến khích trẻ về kể lại cho bế mẹ cùng nghe
	

- Trẻ hát

- Trẻ TL





- Trẻ về 4 nhóm



- Trẻ TL





- Trẻ TL



- Trẻ TL


- Trẻ nghe




- Trẻ TL

- Trẻ nghe



- Trẻ nghe






- Trẻ TL

- Trẻ nghe









- Trẻ nghe





- Trẻ nghe













- Trẻ thực hiện




- Trẻ TL

	HĐ ngoài trời 
- HĐCCĐ: Quan sát vườn rau, vườn hoa
- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê
- CTD: Vẽ trên sân
	* Kiến thức
- Trẻ biết tên rau, tên cây, tên hoa, trẻ biết tham gia các trò chơi
* Kỹ năng
- Trẻ có kỹ năng quan sát,chú ý, ghi nhớ có chủ định. 
* Thái độ
- GD trẻ ngoan, chơi đoàn kết với các bạn, biết giữ gìn, bảo vệ trường lớp.
	
- Sân chơi sạch sẽ, an toàn
- Vườn hoa, vườn rau
- Khăn bịt mắt
- Phấn trắng, phấn màu

	
* Cho trẻ xếp thành đoàn tàu vừa đi vừa hát “Yêu Hà Nội” đến vườn rau, vườn hoa của trường để tham quan
- Các con thấy gì ở vườn rau? Có những loại rau gì? Có màu gì? Cho trẻ bắt sâu, tưới rau. Từ những loại rau này các bác cấp dưỡng đã nấu cho mình món ăn gì? => GD trẻ ăn nhiều rau tốt cho sức khỏe...
- Các con thấy những cây gì ở vườn hoa? Hoa có màu gì? Lá ntn? Có gai ntn? Lợi ích của các loại cây và loại hoa. Cho trẻ sờ, ngửi hoa. => GD trẻ không ngắt lá, bẻ cành, bảo vệ môi trường,...
* Một trẻ làm dê, 1 trẻ làm người bắt dê số trẻ còn xếp thành vòng tròn dê và người bắt dê đuổi nhau quanh vòng tròn. Con dê nào bị bắt phải nhẩy lò cò. Cô cho trẻ chơi 2-3 lần tùy thuộc vào hứng thú của trẻ. Cô bao quát, khuyến khích trẻ chơi
* Cô cho trẻ vẽ trên sân những con vật mà trẻ yêu thích: cái nón, lá cờ, lăng Bác, nhà sàn,... Cô cùng vẽ, hướng dẫn trẻ vẽ.
	
- Trẻ xếp hàng, vừa đi vừa hát

- Trẻ QS, TL


- Trẻ nghe
- Trẻ QS, TL

- Trẻ nghe

- Trẻ nghe


- Trẻ chơi


- Trẻ vẽ phấn

	Hoạt động góc

	- Góc XD: Xây dựng Lăng Bác
- Góc PV: Cửa hàng bán các đặc sản quê hương…
- Góc NT: Hát múa theo chủ đề

	Hoạt động chiều
- Làm sách chủ đề Quê hương- Đất nước- Bác Hồ 
- CTC: Chơi các góc
	
- Trẻ biết tô màu đẹp, không lem ra ngoài
- Trẻ có kỹ năng quan sát, ghi nhớ, trả lời câu hỏi của cô, kỹ năng tô màu, phối màu đẹp.
- Trẻ hứng thú tham gia các hđ
	
- Sách chủ đề Quê hương- Đất nước- Bác Hồ 
- Sáp màu
- Đồ chơi các góc

	
- Cô và trẻ hát “Quê hương tươi đẹp”, cô trò chuyện, dẫn dắt vào bài.
- Cô cho trẻ quan sát tranh vẽ về ngày Tết nào? Cho trẻ tô màu bức tranh cho đẹp.
- Cô cho trẻ quan sát tranh vẽ về ngày gì? Ngày tết bé thường đi đâu, làm gì?
- Cô cho trẻ quan sát tranh, bức tranh có những ai? Cô cho trẻ tô màu bức tranh cho đẹp.
- Cô bao quát, khuyến khích trẻ thực hiện. Cô chú ý tư thế ngồi, tư thế cầm bút của trẻ.
- Cô cho trẻ về góc chơi, chọn vai chơi mà trẻ thích. Cô bao quát, khuyến khích trẻ chơi.
	
- Trẻ hát, trò chuyện
- Trẻ TL, tô màu

- Trẻ TL, tô màu

- Trẻ TL, tô màu



- Trẻ chơi

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sĩ số trẻ:
- Trạng thái cảm xúc:..........................................................................................................................................
- Kiến thức, kỹ năng:...........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:...........................................................................................................................
Biện pháp khắc phục:..........................................................................................................................................



Thứ Sáu, ngày 24 tháng 04 năm 2026
	Đón trẻ, chơi, TD sáng, điểm danh
	- Đón trẻ: Cô đón trẻ vào lớp với thái độ niềm nở, ân cần, tạo cho trẻ cảm giác được yêu thương khi đến lớp. Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân, gắn ký hiệu. 
- Trò chuyện và xem tranh ảnh về chủ đề Quê hương- Đất nước- Bác Hồ
- Thể dục buổi sáng: (Tuần 32)
- Điểm danh	

	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Hoạt động học
Thơ
Bác Hồ của em
	*Kiến thức
- Trẻ biết tên thơ, tên tác giả, thuộc thơ, diễn cảm, hiểu nội dung bài thơ, cảm nhận được âm điệu của bài thơ. 
*Kỹ năng
- Trẻ có kỹ năng đọc thơ diễn cảm và rõ ràng mạch lạc. Phát triển khả năng chú ý, cảm xúc, tưởng tượng.
*Thái độ
- Trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động trong giờ học. Giáo dục trẻ yêu quý, nhớ ơn,  kính trọng Bác Hồ.

	
- Giáo án, bài giảng
- Đồ dùng, đồ chơi cho cô và trẻ

	
1.HĐ1:Trò chuyện gây hứng thú
- Cô cho trẻ hát và vận dộng bài “Nhớ ơn Bác”. Trò chuyện, đàm thoại cùng trẻ về bài hát, sau đó dẫn dắt vào bài.
2.HĐ2: Tiến trình tiết dạy
a) Đọc thơ cho trẻ nghe
- Cô đọc lần 1 : Diễn cảm. (thể hiện cử chỉ, điệu bộ, ngữ điệu)
+ Hỏi trẻ tên bài thơ? Tên tác giả?
- Cô đọc lần 2 : Kết hợp hình ảnh minh họa nội dung bài thơ.
- Nội dung bài thơ “Bác Hồ của em” nói về tình cảm của em bé đối với Bác Hồ. Khi em bé ra đời Bác đã không còn nữa nhưng hình ảnh của Bác vẫn còn in đậm  mãi mãi trong lòng chúng ta.
- Đàm thoại trích dẫn nội dung bài thơ cùng trẻ.
+ Trong bài thơ có nhắc tới ai? Khi em bé ra đời đã không còn ai? (Giảng từ khó : “ Vang ngân” nghĩa là âm vang kéo dài không dứt, ngân xa mãi).
+ Mọi người ai cũng kính yêu Bác Hồ, còn con thì sao?
+ Để tỏ lòng kính yêu Bác Hồ các con phải làm gì?
=> Giáo dục trẻ : Để xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ thì các con phải chăm ngoan học giỏi, nghe lời cô giáo,  nghe lời ông, bà, bố,mẹ và làm những công việc vừa sức của mình.
b) Trẻ đọc thơ diễn cảm
- Cho trẻ đọc thơ theo lớp, tổ, nhóm, cá nhân đọc
- Cô chú ý sửa ngọng, sửa ngữ điệu cho trẻ. Khuyến khích trẻ tự nhận xét.
- Cho trẻ đi thăm quan lăng Bác Hồ
3.HĐ3: Kết thúc
- Cô hỏi lại trẻ tên bài thơ.
- Cô nhận xét, tuyên dương trẻ, cho trẻ chuyển hoạt động.
	

- Trẻ hát, v/động




- Trẻ nghe

- Trẻ TL
- Trẻ nghe, QS tranh
- Trẻ nghe




- Trẻ TL







- Trẻ nghe



- Trẻ đọc thơ


- Trẻ tham quan

- Trẻ TL


	HĐ ngoài trời 
- HĐCCĐ: Quan sát thời tiết
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây
- CTD: Phấn, hột hạt
	*Kiến thức
- Trẻ biết quan sát và nhận xét thời tiết trong ngày, biết chơi trò chơi
*Kỹ năng
- Trẻ có kỹ năng quan sát, đàm thoại. Kỹ năng ngôn ngữ ở trẻ. Rèn luyện thể chất qua những hoạt động tập thể 
*Thái độ
- Trẻ yêu thiên nhiên. Biết mặc trang phục phù hợp với thời tiết trong ngày
	
- Sân trường rộng rãi, thoáng mát
- Phấn, hột, hạt
	
* Cô và trẻ cùng chơi trò chơi “Trời nắng trời mưa”. Cô mời tất cả các con hãy kết thành 3 nhóm 
+ Cô hướng dẫn trẻ về nhóm quan sát và thảo luận (cho trẻ quan sát 3-4 phút). Con đang quan sát gì vậy? Con nhìn thấy những gì? 
+ Vừa rồi các con quan sát thấy những gì? Trên bầu trời có những gì? Những đám mây có màu sắc như thế nào? Con còn thấy những gì nữa nào?
=> Cô khái quát và giáo dục trẻ: đi học đội mũ nón và ăn mặc quần áo phù hợp với thời tiết.
* Cho 1 trẻ làm thầy thuốc còn còn các bạn khác nối đuôi nhau hát rồng rắn…đến câu cuối không để thầy thuốc bắt, bạn nào bị bắt sẽ phải nhảy lò cò. Cô cho trẻ chơi 2-3 lần. Cô bao quát trẻ chơi
* Cô cho trẻ chơi sáng tạo với hột, hạt. Xếp hột, hạt thành hình, chữ số, chữ cái mà trẻ thích. Cho trẻ vẽ phấn tự do theo ý thích. Cô bao quát, khuyến khích, giúp đỡ trẻ vẽ, xếp hột, hạt.
	
- Trẻ chơi

- Trẻ QS, TL

- Trẻ TL

- Trẻ TL

- Trẻ nghe

- Trẻ nghe


- Trẻ chơi

- Trẻ vẽ, xếp hột, hạt

	Hoạt động góc

	- Góc XD: Xây dựng Lăng Bác.
- Góc PV: Cửa hàng bán các đặc sản quê hương…
- Góc TN: Chăm sóc vườn hoa, cây cảnh
	

	Hoạt động chiều
- Lau dọn đồ chơi
- Biểu diễn văn nghệ
- Nêu gương bé ngoan
	
- Trẻ biết lau đồ chơi sạch sẽ.biết sắp xếp góc chơi gọn gàng
- Trẻ có kỹ năng làm việc theo nhóm.
- Trẻ vui vẻ thích thú, vâng lời cô
	
- Đồ chơi các góc


- Nhạc các bài chủ đề

- Phiếu bé ngoan
	
* Cô hướng dẫn trẻ cách cầm khăn lau dọn, lau đâu sạch đấy, lau dọn đồ chơi ở các góc
- Cô giúp trẻ hiểu dọn dẹp là công việc lao động vừa sức để giúp đỡ cô giáo 
- Cô cùng trẻ lau đ/c và sắp xếp lại góc chơi
* Cô cho trẻ ngồi hình chữ U và khuyến khích trẻ lên biểu diễn
* Cô nhận xét và phát phiếu bé ngoan cho trẻ
	
- Trẻ lau dọn vệ sinh
- Trẻ nghe

- Trẻ lau dọn
- Trẻ biểu diễn văng nghệ
- Trẻ nghe

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sĩ số trẻ:
- Trạng thái cảm xúc:..........................................................................................................................................
- Kiến thức, kỹ năng:...........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:...........................................................................................................................
Biện pháp khắc phục:..........................................................................................................................................



Nhận xét của Ban Lãnh Đạo
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